Phần VIII  

TRẮC ĐỊA

Chương I. 

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

Mục1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN

1.1. Ngoài trời

1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình

1.1.1.1 Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, các qui phạm có liên quan;

- Liên hệ công tác với địa phương;

- Khảo sát ngoài thực địa, kiểm tra dụng cụ, máy móc, phát cây, đóng cọc;

- Đo chiều dài, đo độ cao, tính toán, vẽ thành mặt cắt địa hình theo tỷ lệ;

- Kiểm tra hoàn chỉnh công việc, giao nộp tài liệu.

1.1.1.2. Phân loại khó khăn 

Bảng 1

	Khó khăn
	Đặc điểm của vùng

	Loại I
	Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, địa hình, địa vật đơn giản, vùng đồi thấp dưới 50m không cây, đi lại thuận tiện dễ dàng

	Loại II
	Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có ít cây ăn quả, vùng thị trấn, vùng ruộng nước, đầm lầy cạn, bãi thuỷ triều cạn, đi lại dễ dàng, ít cây, vùng đồi núi thấp dưới 50m ít cây cao hoặc chỉ có cỏ, sim, mua, cây thấp dưới đầu người

	Loại III
	Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có cây ăn quả, tre trúc rậm rạp, vùng thị xã, thành phố nhỏ, khu công nghiệp nhỏ, khu công trường khai thác lộ thiên, địa vật đơn giản, vùng núi cao dưới 300m. Cây cối chiếm dưới 50% diện tích, lau sậy thấp thoáng không quá đầu người, đi lại dễ dàng, vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn cỏ cây chiếm dưới 50% diện tích

	Loại IV
	Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn, vùng khai thác lộ thiên theo phương pháp cơ giới, địa vật phức tạp, vùng núi cao dưới 300m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau sậy cao quá đầu người, đi lại khó khăn, vùng núi cao từ 300m đến 800m không cây hoặc ít cây chiếm dưới 50% diện tích,vùng núi đá vôi cao dưới 300m không cây hoặc cây chiếm dưới 50% diện tích, đi lại khó khăn; Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn, cây sú vẹt chiếm trên 50% diện tích, vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích

	Loại V
	Vùng núi cao từ 300m đến 800m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích, vùng đá vôi cao dưới 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm, vùng núi đá vôi cao trên 300m cây cối thưa đi lại rất khó khăn nguy hiểm, vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối, sú vẹt rậm chiếm trên 50% diện tích, vùng núi cao trên 800m, cây cối thưa chiếm 50% diện tích.

	Loại đặc biệt
	Vùng núi cao trên 800m, cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích;  Vùng núi đá vôi cao trên 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm


1.1.1.3. Định  biên

Bảng 2

	Công việc
	KTV9
	KTV4
	CN4
	CN2
	Nhóm

	Đo vẽ mặt cắt địa hình
	1
	2
	2
	2
	7


1.1.1.4. Định mức: công nhóm/ 10km

Bảng 3

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	
	Đo vẽ mặt cắt địa hình tỷ lệ:
	
	
	
	
	

	1
	1:200
	52,06
	61,06
	71,6
	83,97
	98,48

	2
	1:500
	38,63
	46,99
	57,16
	69,52
	84,55

	3
	1:1 000
	23,02
	29,57
	37,98
	48,8
	62,69

	4
	1:2 000
	16,53
	21,56
	28,11
	36,65
	47,8

	5
	1:5 000
	10,89
	14,36
	18,96
	25,02
	33,03

	6
	1:10 000
	8,55
	11,35
	15,09
	20,05
	26,63

	7
	1:25 000
	5,93
	8,08
	11,01
	15,01
	20,46


Ghi chú: Đối với loại khó khăn đặc biệt mức được xác đinh bằng loại V nhân với hệ số 1,2. 

1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò

1.1.2.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích;

- Liên hệ công tác với địa phương;

- Chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc;

- Định hướng, phát cây, chôn mốc, đóng cọc;

- Đo chiều dài, độ cao và mặt bằng, vẽ sơ đồ mặt bằng ;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.2.2.  Phân loại khó khăn

Bảng 4

	Khó khăn
	Đặc điểm của vùng

	Loại I
	Tuyến tìm kiếm thăm dò ở vùng đồng bằng, dọc theo tuyến giao thông.

	Loại II
	Tuyến ở vùng thành phố, thị xã, khu công nghiệp, ở những đồng cỏ hoang tương đối bằng phẳng; tuyến ở ruộng nước, bãi cát, bãi thuỷ triều cạn nông; tuyến dọc theo các đường phụ ở miền núi mà xe thô sơ đi lại được

	Loại III
	Tuyến tìm kiếm thăm dò theo các đường mòn, vùng rừng núi qua các vùng núi cao dưới 300m, cây rậm chiếm dưới 50% diện tích; tuyến ở những vùng đồi thấp, ít cây hoặc cỏ tranh, lau lách thấp dưới 1m

	Loại IV
	Tuyến tìm kiếm thăm dò qua các bãi sông, suối, cát sỏi lầy lội thụt, qua các đầm lầy thụt, qua các bãi thuỷ triều thụt cạn có ít cây sú vẹt và cây khác, tuyến qua các vùng  đồi núi thấp dưới 50m, cây cối  rậm chiếm trên 50% diện tích

	Loại V
	Tuyến trên các núi cao 500m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích, tuyến qua các bãi sông, biển, đầm lầy có cát hoặc bùn thụt sâu, có nhiều cây, và cây sú vẹt dày đặc trên tuyến


1.1.2.3.  Định  biên

Bảng 5

	Công việc
	KTV9
	KTV 4
	CN4
	CN2
	Nhóm

	Định tuyến TKTD
	1
	1
	2
	1
	5


1.1.2.4.  Định mức: công nhóm/ 10 km

Bảng  6

	TT
	Công việc 
(theo các khoảng cách cọc)
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	< 20m
	9,60
	13,44
	18,82
	26,35
	36,90

	2
	20m- 50m
	7,79
	10,75
	14,84
	20,51
	28,31

	3
	51m- 100m
	6,50
	8,75
	11,77
	15,84
	21,30

	4
	> 100m 
	6,43
	8,52
	11,3
	14,98
	19,85


1.1.3. Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa

1.1.3.1. Nội dung công việc 

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, nghiên cứu bản thiết kế công trình và tài liệu khống chế khu vực, tính các yếu tố cạnh góc từ toạ độ thiết kế và toạ độ điểm tam giác gần nhất;

- Chuẩn bị và kiểm nghiệm máy móc, dụng cụ, liên hệ công tác với địa phương,  bố trí đo ngoài thực địa, xác định điểm, đóng cọc làm dấu điểm công trình đã xác định;

-  Đo kiểm tra lại việc bố trí, tính toạ độ kiểm tra lần cuối cùng, lập văn bản bàn giao công trình; 

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.3.2. Phân loại khó khăn: 
Mức độ khó khăn của công việc được quy định tại bảng 1.

1.1.3.3. Định biên 

Bảng  7

	Công việc
	KTV9
	KTV4
	CN 4
	CN 2
	Nhóm

	Đưa công trình ra thực địa
	1
	1
	2
	1
	5


1.1.3.4.  Định mức : công nhóm/ 10 điểm

Bảng 8

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Công trình chủ yếu
	6,32
	8,6
	11,7
	15,93
	21,68

	2
	Công trình thứ yếu
	4,04
	5,45
	7,36
	9,91
	13,36


1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ

1.1.4.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, nghiên cứu tài liệu khống chế và bản đồ trong khu vực, vị trí bản đồ cần đo, dự kiến kế hoạch đo;

- Chuẩn bị dụng cụ và kiểm nghiệm máy móc, liên hệ công tác với địa phương,  phát cây;

- Đo chiều dài, đo góc, vẽ sơ đồ xung quanh trạm máy, tính toạ độ, độ cao công trình và vẽ vào bản đồ địa hình;

-  Kiểm tra và lập bảng thành quả cuối cùng giao nộp tài liệu;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.4.2  Phân loại khó khăn 

Mức độ khó khăn được qui định ở bảng 1.
1.1.4.3  Định  biên 

Bảng 9

	Công việc
	KTV9
	KTV4
	CN5
	CN2
	Nhóm

	Đo công trình và đưa vào bản đồ
	1
	1
	2
	1
	5


1.1.4.4.  Định mức: công nhóm/ 10 điểm

Bảng 10

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Công trình chủ yếu
	5,24
	7,22
	9,95
	13,7
	18,86

	2
	Công trình thứ yếu 
	3,28
	4,51
	6,18
	8,49
	11,63


1.1.5. Định tuyến địa vật lý

1.1.5.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, chuẩn bị nguyên vật liệu, liên hệ công tác với địa phương; 

- Bố trí các trục (tuyến) đo nối với điểm khống chế. Bố trí tuyến, định hướng, phát cây dọn thông hướng ngắm, đóng cọc, đo đạc;

- Dùng kết quả đo đạc này vẽ lên bản đồ hoặc sơ đồ đã có, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu. Phục vụ công tác nghiệm thu.

1.1.5.2. Phân loại khó khăn

Bảng 11

	Khó khăn
	Đặc điểm của vùng

	Loại I
	Vùng đồng bằng dân cư thưa, theo tuyến giao thông vùng trung du

	Loại II
	Vùng đồng bằng đông dân hay vùng trung du,trong  vùng thị trấn, thị xã 

	Loại III
	Vùng đồng nước, bãi cát rộng, bãi thuỷ triều thụt cạn, vùng thành phố, khu công nghiệp, vùng trung du hoặc vùng núi thấp có ít cây cối

	Loại IV
	Vùng bãi thuỷ triều thụt sâu (cọc đóng phần chìm không quá 0,4m), vùng trung du cây cối rậm, vùng núi có cây cối rậm, vùng núi lau lách cao dày đặc

	Loại V
	Xếp cho tất cả các đối tượng khó khăn hơn loại IV


1.1.5.3. Định  biên 

                                                                                                                         Bảng 12

	Công việc
	KTV9
	CN 2
	CN4
	Nhóm

	Định tuyến ĐVL
	1
	
	2
	3


1.1.5.4. Định mức: công nhóm/ 10 km

Bảng 13

	TT
	Công việc 
(theo các khoảng cách cọc)
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	< 20m
	6,28
	9,41
	12,55
	17,38
	26,28

	2
	20m- 50m
	5,14
	7,54
	10,27
	13,29
	19,14

	3
	51m- 100m
	4,35
	6,28
	8,70
	11,30
	16,15

	4
	> 100m 
	3,05
	5,14
	7,54
	9,42
	12,57


1.2. Trong phòng 

1.2.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình 

1.2.1.1. Nội dung công việc

Nghiên cứu yêu cầu, mục đích, chuẩn bị tài liệu, dụng cụ, máy móc và kiểm nghiệm chúng, đo vẽ mặt cắt từ bản đồ địa hình theo tỷ lệ, kiểm tra hoàn chỉnh các mặt cắt, giao nộp tài liệu.

1.2.1.2. Định biên 

                                                                                                                                   Bảng  14

	Công việc
	KTV9
	KTV4
	Nhóm

	Đo vẽ mặt cắt địa hình
	1
	1
	2


1.2.1.3. Định mức: công nhóm/ 10km

Bảng 15

	TT
	Công việc

( Theo  tỷ lệ bản đồ)
	Tỷ lệ mặt cắt địa hình

	
	
	1:200
	1:500
	1:1 000
	1:2 000
	1:5 000
	1:10 000
	1:25.000

	1
	1:1 000
	95,16
	54,69
	31,05
	19,4
	9,32
	6,02
	

	2
	1:2 000
	
	
	29,52
	15,53
	8,12
	5,21
	2,57

	3
	1:5 000
	
	
	25,63
	12,63
	6,21
	4,65
	2,57

	4
	1:10 000
	
	
	
	12,64
	6,21
	4,65
	2,57


Mục 2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC

2.1. Nội dung công việc 

Nghiên cứu yêu cầu mục đích của đề án và các quy phạm có liên quan. 

Xác định điểm lần cuối cùng, định hướng phát cây, dọn thông hướng ngắm, gia công xây dựng tiêu, bồ, mốc, chôn mốc, đào rãnh bảo vệ mốc, dựng bồ, đóng cọc dấu. 

Chuẩn bị bút, sổ sách, lập bảng vị trí bàn độ, tiến hành đo góc phẳng ngang, đo góc thẳng đứng, đo chiều cao tiêu bồ, tiến hành bình sai trạm đo, lập bản thông kê thành quả. Tính các yếu tố qui tâm, điều chỉnh phương hướng, giải tam giác, tính toạ độ sơ bộ. Tính bình sai đánh giá độ chính xác, tính toạ độ, độ cao, lập bảng thành quả toạ độ độ cao, kiểm tra lần cuối, giao nộp tài liệu. 

2.2. Phân loại khó khăn

Phân loại khó khăn trong việc lập lưới khống chế mặt phẳng bằng phương pháp tam giác dựa theo nguyên tắc sau đây: 

- Mức độ rậm rạp của điểm cần khống chế; 

- Mức độ khó khăn của việc đi lại (cao, dốc, dốc đứng);

- Mức độ khó khăn của việc vận chuyển vật liệu nặng đến nơi chôn mốc dựng bồ. 

Chỉ cần đạt một trong các mức quy định là được phân vào loại khó khăn tương ứng đó. 

Loại I: 

1. Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, hướng ngắm không vướng hoặc bị vướng chút ít. Đường sá đi lại dễ dàng. 

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m, không cây hoặc có cây thấp dưới 2m. 

Loại II: 

1. Vùng đồng bằng đông dân, các thị trấn, các hướng ngắm bị vướng phải xê dịch nhiều, phải làm bồ, tiêu cao trên 2m.

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m có ít cây cao trên 2m hoặc lau lách thưa. 

3. Vùng đầm lầy hoặc thuỷ triều thụt cạn, đi lại được, có ít cây sú vẹt nhưng không vướng hướng ngắm. 

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m, không cây hoặc có cây thấp dưới 2m. 

Loại III: 

1. Vùng đồng bằng dân cư đông đúc, cây cối trong các vườn rậm, cao, các hướng ngắm bị vướng phải làm tiêu bồ cao trên 5m.

2. Vùng thị xã, thành phố, khu công nghiệp, nhiều nhà cao trên 2 tầng. 

3. Vùng đồi núi thấp dưới 50m cây cối cao trên 2m rậm chiếm dưới 50% diện tích, hoặc lau lách cao quá đầu người. 

4. Vùng núi cao tư 50m đến dưới 500m nhưng không có cây hoặc ít cây cao. 

5. Vùng đầm lầy, hoặc vùng ảnh hưởng thuỷ triều nhiều sú vẹt, thụt, đi lại khó khăn. 

Loại IV: 

1. Vùng thành phố, khu công nghiệp tập lớn.

2. Vùng đồi núi thấp dưới 50m cây cối cao trên 2m rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau lách cao quá đầu người. 

3. Vùng núi cao từ 50m đến dưới 500m nhưng cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích. 

4. Vùng đầm lầy hoặc ảnh hưởng thuỷ triều, sú vẹt cao quá đầu người, rậm, đi lại khó khăn. 

5. Vùng đá vôi cao dưới 300m không có cây hoặc có ít cây cối, đi lại được nhưng khó khăn. 

Loại V: 

1. Vùng núi cao từ 50m đến 60m nhưng cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích.

2. Vùng đầm lầy và ảnh hưởng thuỷ triều sú vẹt cao trên 2m, đi lại rật vất vả và khó khăn vì thụt sâu quá 0,5m.

3. Vùng đá vôi cao dưới 300m nhưng cây rậm chiếm trên 50% diện đi lại rât khó khăn.

4. Vùng núi cao từ 600m trở lên nhưng cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích hoặc lau lách dày đặc. 

5. Vùng đá vôi cao từ 300m trở lên, cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích, đi lại rất khó khăn.

Loại đặc biệt: 

1. Vùng núi cao từ 600m trở lên nhưng cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích.

2. Vùng đá vôi cao từ 300m trở lên, cây cối rậm chiếm 50% diện tích. 

2.3. Định biên 

Bảng 17

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1
	1
	1
	1
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV3
	1
	1
	1
	1
	1

	Công nhân nhóm II
	CN5 (N2)
	3
	3
	3
	3
	3

	Công nhân nhóm II
	CN3 (N2)
	
	1
	2
	3
	4

	Tổng cộng
	
	5
	6
	7
	8
	9


2.4. Định mức (công nhóm/điểm)

Bảng 18

	TT
	Nội dung công việc
	Loại khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Lập lưới giải tích 1
	2,89
	3,77
	5,75
	8,60
	12,31

	2
	Lập lưới giải tích 2
	1,85
	2,71
	4,83
	6,65
	10,11

	3
	Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương
	1,59
	2,18
	3,08
	4,44
	6,65


Mục 3.  LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA GIÁC, ĐƯỜNG SƯỜN

Đa giác, đường sườn bao gồm : đa giác loại 1, 2; Đường sườn kinh vĩ; Đường sườn thị cự.

3.1. Nội dung công việc 

Nghiên cứu yêu cầu, mục đích đề án, các qui trình quy phạm có liên quan. Định hướng tuyên lần cuối cùng, đánh  dấu cọc đường sườn, định hướng phát cây, dọn thông hướng ngắm, chọn mốc, đóng cọc, chuẩn bị máy móc, kiểm nghiệm, đo góc ngang, đứng, đo chiều dài bằng thước thép hoặc đo chiều dài gián tiếp bằng máy toàn đạc điện tử. Ghi chép tính toán ra toạ độ, độ cao, kiểm tra lần cuối cùng các thành quả, giao nộp tài liệu. 

3.2. Phân loại khó khăn 

Loại I: 

1. Đa giác, đường sườn bố trí vùng đồng bằng dân cư thưa. 

2. Đa giác, đường sườn bố trí theo tuyến giao thông vùng trung du. 

Loại II: 

1. Đa giác, đường sườn bố trí vùng đồng bằng đông dân hay vùng trung du.

2. Đa giác, đường sườn bố trí trong vùng thị trấn, thị xã. 

Loại III: 

1. Đa giác, đường sườn bố trí vùng đồng nước, bãi cát rộng, bãi thuỷ triều thụt cạn.

2. Đa giác, đường sườn bố trí trong vùng thành phố, khu công nghiệp

3. Đa giác, đường sườn bố trí ở vùng trung du hoặc vùng núi thấp có ít cây cối.  

Loại IV:

1. Đa giác, đường sườn bố trí qua vùng bãi thuỷ triều thụt sâu (cọc đóng phần chìm không quá 0,4m)

2. Đa giác, đường sườn bố trí vùng trung du cây cối rậm

3. Đa giác, đường sườn bố trí vùng núi có cây cối rậm.

4. Đa giác, đường sườn bố trí qua vùng núi lau lách cao dày đặc. 

Loại V: 

Mức khó khăn loại V xếp cho tất cả các đối tượng khó khăn hơn loại IV. 

3.3. Định biên lao động

1. Lập lưới đa giác loại 1,2 trực tiếp và gián tiếp

Bảng 19

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1
	1
	1
	1
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV3
	1
	1
	1
	1
	1

	Công nhân nhóm II
	CN3 (N2)
	3
	3
	4
	4
	5

	Tổng cộng
	
	5
	5
	6
	6
	7


2. Lập đường sườn kinh vĩ trực tiếp và gián tiếp, lập đường sườn thị cự

Bảng 20

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV4
	1
	1
	1
	1
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV3
	1
	1
	1
	1
	1

	Công nhân nhóm II
	CN3 (N2)
	3
	3
	4
	4
	5

	Tổng cộng
	
	5
	5
	6
	6
	7


3.4. Định mức thời gian (công nhóm/km) 

Bảng 21

	TT
	Nội dung công việc
	Loại khó khăn

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Lập lưới đa giác loại 1 trực tiếp 
	4,62
	6,22
	7,52
	9,74
	10,20

	2
	Lập lưới đa giác loại 1 gián tiếp 
	2,75
	3,97
	4,62
	5,50
	6,08

	3
	Lập lưới đa giác loại 2 trực tiếp 
	3,97
	5,50
	6,50
	8,41
	9,74

	4
	Lập lưới đa giác loại 2 gián tiếp 
	2,60
	3,76
	4,20
	5,14
	5,72

	5
	Lập đường sườn kinh vĩ trực tiếp 
	2,86
	4,20
	4,93
	6,22
	6,81

	6
	Lập đường sườn kinh vĩ gián tiếp 
	1,89
	3,03
	3,68
	5,05
	5,77

	7
	Lập đường sườn thị cự 
	1,56
	2,07
	2,54
	3,66
	4,15


Mục 4. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO

4.1. Nội dung công việc 

Nghiên cứu, mục đích đề án, các qui trình quy phạm có liên quan. 

Khảo sát thực địa để chọn tuyến đo, chọn vi trí chôn mốc lâu dài và mốc tạm thời, chuẩn bị máy móc, dụng cụ và kiểm nghiệm, phát dọn tuyến, chôn mốc, đóng cọc đo đạc, tính ra độ cao, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu. 

4.2. Phân loại khó khăn 

Loại I:

1. Tuyến độ cao đo qua vùng đồng bằng quang đãng, đi lại dễ dàng, đất cứng không trồi lún. Số trạm máy trong 1 km dài ít nhất  5 trạm đối với độ cao cấp 4 và độ cao kỹ thuật. 

2. Tuyến độ cao dọc theo đường giao thông chính, ở trung du và vùng núi là đường liên tỉnh. 

Loại II: 

1. Tuyến độ cao đi qua những vùng địa hình lồi lõm độ dốc ít, số trạm máy trung bình 1 km dài 6 đến 12 trạm, tầm nhìn bị vướng không quá 10% trên tuyến. 

2. Tuyến độ cao băng qua cánh đồng ruộng cạn ít nước. 

3. Tuyến độ cao chạy dọc theo quốc lộ 1 và tương đương. 

Loại III: 

1. Tuyến độ cao trên đường giao thông liên xã, huyện. Ôtô, xe thô sơ đi lại được, số trạm máy trung bình 1km dài là 20 trạm.

2. Tuyến độ cao đi qua bãi sông, ven sông, ven biển thụt cạn, thỉnh thoảng phải đóng cọc đệm chân máy.

3. Tuyến độ cao băng qua những vùng ruộng nước cạn, đầm lầy liên tục, khoảng 30% trạm máy phải đóng cọc đệm chân máy. 

Loại IV: Tuyến độ cao băng qua các vùng đồi núi cao dưới 300m, phải phát dọn trên 30% diện tích trên tuyến. 

Loại V: Tuyến độ cao băng qua các vùng đồi núi cao trên 300m phải phát dọn trên 30% diện tích trên tuyến.

4.3. Định biên lao động

1. Lập lưới khống chế độ cao 4

Bảng 22

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1
	1
	1
	1
	

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV3
	1
	1
	1
	1
	

	Công nhân nhóm II
	CN6 (N2)
	2
	2
	2
	2
	

	Công nhân nhóm II
	CN3 (N2)
	
	1
	2
	3
	

	Tổng cộng
	
	4
	5
	6
	7
	


2. Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật đo đạc.

Bảng 23

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1
	1
	1
	1
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV2
	1
	1
	1
	1
	1

	Công nhân nhóm II
	CN5 (N2)
	2
	2
	2
	2
	2

	Công nhân nhóm II
	CN3 (N2)
	
	1
	2
	2
	2

	Tổng cộng
	
	4
	5
	6
	6
	6


4.4. Định mức thời gian: (công nhóm/km)

Bảng 24

	TT
	Nội dung công việc
	Loại khó khăn

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Lập lưới khống chế độ cao hạng 4
	0,75
	0,93
	1,14
	1,71
	 

	2
	Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật 
	0,60
	0,70
	0,88
	1,19
	2,21

	3
	Lập lưới khống chế độ cao đo đạc 
	0,34
	0,43
	0,63
	1,09
	1,50


Mục 5. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KINH VĨ

5.1. Nội dung công việc 

Ngoài trời:

- Khảo sát, bố trí, đo đạc; 

- Đo chi tiết địa hình và vẽ sơ đồ, bắt các điểm khống chế (kể cả toạ độ, độ cao).

Trong phòng: 

- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu đề án và các qui phạm có liên quan; 

- Tính toán các điểm đan dày từ giải tích 3, đường sườn kinh vĩ, cọc phụ ( nếu có), độ cao đo đạc v.v…;

- Căn cứ vào các điểm toạ độ, độ cao đã bắt trên bản vẽ và căn cứ vào kết quả đo, tính độ cao và chiều dài các điểm chi tiết kể cả kiểm tra, kẻ lưới ô vuông, tính điểm chi tiết, sơ đồ, vẽ thành bản đồ địa hình với khoảng cao đều và tỷ lệ theo yêu cầu. 

- Chỉnh sổ, giáp biên, kiểm tra lần cuối cùng, giao nộp tài liệu.

5.2. Phân loại khó khăn 

Loại I:

1. Vùng đồng bằng dân cư thưa thớt, đi lại thuận tiện dễ dàng, địa hình, địa vật đơn giản. 

2. Vùng đồi thấp dưới 50m không cây, đi lại thuận tiện dễ dàng. 

Loại II: 

1. Vùng đồng bằng dân cư đông, vườn có ít cây ăn quả.

2. Vùng thị trấn

3. Vùng ruộng nước, đầm lầy cạn, bãi thuỷ triều cạn, đi lại dễ dàng, ít cây. 

4. Vùng đồi núi thấp dưới 50m ít cây cao hoặc chỉ có cỏ, sim, mua, cấy thấp dưới đầu người.

Loại III: 

1. Vùng đồng băng dân cư đông, vườn có cây ăn quả, tre trúc rậm rạp. 

2. Vùng thị xã, thành phố nhỏ, (trực thuộc tỉnh) khu công nghiệp nhỏ.

3. Khu công trường khai thác lộ thiên, địa vật đơn giản

4. Vùng núi cao dưới 300m. Cây cối chiếm dưới 50% diện tích, lau sậy thấp thoáng không quá đầu người, đi lại dễ dàng. 

5. Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn cỏ cây chiếm dưới 50% diện tích.

Loại IV:

1. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn.

2. Vùng khai thác lộ thiên theo phương pháp cơ giới, địa vật phức tạp

3. Vùng núi cao dưới 300m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích hoặc lau sậy cao quá đầu người, đi lại khó khăn. 

4. Vùng núi cao từ 300m đến 800m không cây hoặc ít cây chiếm dưới 50% diện tích. 

5. Vùng núi đá vôi cao dưới 300m không cây hoặc cây chiếm dưới 50% diện tích, đi lại khó khăn. 

6. Vùng đầm lầy, bãi thuỷ triều thụt cạn, cây sú vẹt chiếm trên 50% diện tích. 

7. Vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (quá 0,3m) cây cối rậm chiếm dưới 50% diện tích. 

Loại V: 

1. Vùng núi cao từ 300m đến 800m cây cối rậm chiếm trên 50% diện tích.

2. Vùng đá vôi cao dưới 300m, cây cối rậm, dây leo chằng chịt chiếm trên 50% diện tích, đi lại rất khó khăn nguy hiểm.

3. Vùng đá vôi cao trên 300m, cây cối thưa, đi lại rất khó khăn nguy hiểm

4. Vùng đầm lầy bãi thuỷ triều thụt sâu (qua 0,3m) cây cối, sú vẹt rậm chiếm trên 50% diện tích. 

5. Vùng núi cao trên 800m, cây cối thưa chiếm 50% diện tích. 

5.3. Định biên lao động

Ngoài trời:
Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 và 1: 5.000

Bảng 25

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1
	1
	1
	1
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV2
	1
	1
	1
	1
	1

	Công nhân nhóm II
	CN5 (N2)
	3
	3
	3
	3
	3

	Công nhân nhóm II
	CN2 (N2)
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng cộng
	
	6
	7
	8
	9
	10


Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2.000 và 1: 1.000

Bảng 26

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1
	1
	1
	1
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV2
	1
	1
	1
	1
	1

	Công nhân nhóm II
	CN5 (N2)
	3
	3
	3
	3
	3

	Công nhân nhóm II
	CN2 (N2)
	
	1
	2
	3
	4

	Tổng cộng
	
	5
	6
	7
	8
	9


Trong phòng:

Bảng 27

	Chức danh, nghề nghiệp, chức vụ
	Ngạch bậc lương
	Số lượng

	Kỹ thuật viên trắc địa, tổ trưởng
	KTV5
	1

	Kỹ thuật viên trắc địa
	KTV2
	1

	Tổng cộng
	
	2


5.4. Định mức thời gian: (công nhóm/km2)

Ngoài trời

Bảng 28
	TT
	Nội dung công việc
	Đường bình độ 
	Loại khó khăn

	
	
	
	Loại I 
	Loại II 
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	10m
	
	
	9,16
	14,89
	23,80

	
	
	5m
	
	6,61
	10,84
	16,98
	26,51

	
	
	2m
	4,76
	7,73
	12,92
	19,25
	29,06

	2
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000
	5m
	
	10,84
	17,78
	31,48
	45,80

	
	
	2m
	7,13
	11,90
	20,56
	33,22
	49,56

	
	
	1m
	7,73
	13,20
	21,59
	35,98
	53,98

	3
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000
	2m
	
	23,80
	40,84
	70,30
	100,75

	
	
	1m
	15,42
	26,51
	44,45
	73,72
	107,95

	4
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000
	2m
	
	49,56
	70,30
	120,90
	167,93

	
	
	1m
	29,06
	52,11
	83,96
	131,42
	201,51

	
	
	0,5m
	33,22
	59,27
	91,60
	151,13
	232,51


Trong phòng:

Bảng 29

	TT
	Nội dung công việc
	Đường bình độ
	Loại khó khăn

	
	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	10m
	
	
	7,06
	11,47
	18,32

	
	
	5m
	
	5,10
	8,33
	13,08
	20,41

	
	
	2m
	3,66
	5,93
	9,94
	14,83
	22,37

	2
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000
	5m
	
	8,33
	13,69
	24,25
	35,24

	
	
	2m
	5,49
	9,16
	15,83
	25,56
	38,16

	
	
	1m
	5,93
	10,16
	16,62
	27,69
	41,56

	3
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000
	2m
	
	16,46
	28,25
	48,62
	69,66

	
	
	1m
	10,66
	18,34
	30,72
	50,97
	74,64

	4
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000
	2m
	
	34,28
	48,62
	83,61
	116,09

	
	
	1m
	20,10
	36,05
	58,06
	90,86
	139,32

	
	
	0,5m
	22,96
	40,98
	63,31
	104,49
	160,76


Mục 6. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

6.1. Ngoài trời
6.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước), trên tàu (10-100m nước)

6.1.1.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu yêu cầu, nhiệm vụ, tài liệu thiết kế và các tài liệu khác có liên quan đến đề cương được duyệt;

- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, kiểm tra, kiểm nghiệm máy, dụng cụ đo theo quy định;

- Xác định tọa độ thiết kế và xử lý cho phù hợp với thiết bị dẫn đường;

- Dẫn thuyền (hoặc tàu) tới điểm thiết kế. Xác định tọa độ và độ sâu chính thức;

- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu phục vụ công tác nghiệm thu.

6.1.1.2. Phân loại khó khăn 

Mức độ khó khăn của công việc quy định tại bảng 60 phần địa chất.
6.1.1.3. Định  biên: 

Bảng 30

	TT
	Công việc
	KSC7
	KS7
	KS3
	KTV5
	Nhóm

	1
	Độ sâu 0 - 10 m 
	1
	 
	1
	 
	2

	2
	Độ sâu 10 - 30 m 
	1
	3
	 
	 
	4

	3
	Độ sâu 30 - 100 m 
	1
	3
	 
	1
	5


 6.1.1.4. Định mức: công nhóm/ 100 điểm

Bảng 31

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	I
	Độ sâu 0 - 10 m nước
	
	
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	43,13
	47,85
	71,88

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	40,43
	43,36
	49,01

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	40,43
	43,36
	49,01

	II
	Độ sâu 10 - 30 m nước
	 
	 
	 

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	33,17
	37,18
	44,92

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	27,23
	28,88
	30,80

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	27,23
	28,88
	30,80

	III
	Độ sâu 30 - 100 m nước, tỷ lệ 1:500 000 
	62,95
	72,53
	93,18


6.1.2. Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm 

6.1.2.1. Nội dung công việc

- Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu thiết kế theo đề cương được duyệt;

- Chuẩn bị máy đo sâu và các dụng cụ có liên quan; 

- Nghiên cứu, lắp đặt vị trí cần phát âm theo đúng tiêu chuẩn quy định;

- Kiểm tra và kiểm nghiệm máy theo tiêu chuẩn quy định;

- Đo sâu theo tuyến, liên tục theo dõi hoạt động của máy để điều chỉnh chất lượng và tốc độ băng hợp lý, thay đổi thang đo phù hợp với khoảng độ sâu;

- Ghi chú các điểm đặc trưng địa hình, vị trí điểm và tuyến trên băng, ấn dấu và ghi chú thời gian đồng bộ với GPS;

- Máy F-840 (máy OSK-16667), F-2000, ODOM ghi độ sâu theo băng và truyền số liệu qua máy tính;

- Kiểm tra và hoàn thiện kết quả đo sâu, đặc biệt là nội dung ghi chú theo quy định đối với từng tuyến, từng hàng (đầu và cuối); 

- Giao nộp tài liệu;

- Phục vụ công tác nghiệm thu.

6.1.2.2. Định biên 

Bảng 32
	TT
	Công việc
	KS7
	KS4
	Nhóm

	1
	Bằng máy F840 ( Độ sâu 0-10 m)
	 
	1
	1

	2
	Bằng máy OSK-16667 (Độ sâu 10-100m)
	1
	1
	2


6.1.2.3. Định mức: công nhóm/ 100 km tuyến 

Bảng 33

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	I
	Độ sâu 0 - 10 m nước
	
	
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	     13,18 
	     15,04 
	     17,57 

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	     17,97 
	     20,57 
	     23,96 

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	     17,97 
	     20,57 
	     23,96 

	II
	Độ sâu 10 - 30 m nước
	
	
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	       5,99 
	        6,84 
	        7,99 

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	       8,17 
	        9,35 
	     10,89 

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	       8,17 
	        9,35 
	     10,89 

	III
	Độ sâu 30 - 100 m nước, tỷ lệ 1:500 000
	       8,38 
	     11,36 
	     13,71 


6.1.3. Quan trắc mực nước biển

2.1.3.1. Nội dung công việc

- Chọn vị trí thích hợp để đặt trạm quan trắc tại khu vực ít ảnh hưởng của sóng biển và độ sâu để khi mực nước thủy triều thấp nhất vẫn quan trắc được;

- Xây mốc và đo nối độ cao từ hệ độ cao Nhà nước (Hòn Dấu - Hải Phòng) với trạm quan trắc thủy triều;

- Ghi chép vào nhật ký thủy triều quan trắc được trên mia 16 giờ trong ngày (từ 6 giờ đến  20 giờ). 

*Công việc chưa tính trong định mức: Đo ni vô kỹ thuật dẫn độ cao đến trạm quan trắc
6.1.3.2. Định  biên 

                                                                                                                            Bảng 34

	Công việc
	KSC2
	KS3
	Nhóm

	Quan trắc mực nước biển
	1
	1
	2


6.1.3.3. Định mức: T ính trên tháng trạm 
6.2. Trong phòng:

6.2.1. Văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển

6.2.1.1. Nội dung công việc

- Xử lý số liệu các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo;

- Xử lý vi phân kết quả đo máy động;

- Đưa vị trí từng điểm mẫu địa chất lên bản đồ thiết kế để đánh giá độ  lệch của tuyến và điểm;

- So sánh độ sâu theo băng với mặt địa hình để cung cấp thông tin cho địa chất để đánh giá về sự thay đổi địa hình tầng mặt phân chia các bậc địa hình, địa mạo. So sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn.

6.2.1.2. Định  biên 

Bảng 35

	Công việc
	KSC7
	KSC3
	KS4
	Nhóm

	Văn phòng thực địa phục vụ địa chất biển
	1
	1
	1
	3


6.2.1.3. Định mức: công nhóm/100 km2

                                                                                                                            Bảng 36
	TT
	Công việc
	Mức

	I
	Độ sâu  0 - 30 m nước
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	0,90

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	2,85

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	2,85

	II
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	0,34


6.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa chất biển

6.2.2.1. Nội dung công việc

- Hiệu chỉnh vi phân chính thức kết quả đo các máy động trên toàn khu vực khảo sát;

- Xử lý các số liệu đo trên tuyến cho phù hợp với số liệu đo trên tàu;

- Tính chuyển tọa độ giữa các hệ theo yêu cầu của địa chất;

- Đọc độ sâu theo băng của các điểm mẫu địa chất và điểm đặc trưng địa hình;

- Xử lý và hiệu chỉnh kết quả đo sâu;

- Kiểm tra lại tọa độ, độ sâu cùng các ký hiệu tương ứng kèm theo trên màn hình máy vi tính; 

- Thành lập chính thức kết quả thống kê tọa độ và độ sâu, soạn thảo các file chuẩn theo hệ tọa độ, độ cao Quốc gia VN-2000 dạng ASCII;

- Thành lập mặt cắt địa hình của tất cả các tuyến ngang và dọc theo tỷ lệ ngang 1:100 000 và 1:50 000, thành lập các sơ đồ thi công.

6.2.2.2. Định biên 

Bảng 37

	Công việc
	KSC7
	KSC3
	KS5
	Nhóm

	Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa chất biển
	1
	2
	2
	5


6.2.2.3. Định mức: công nhóm/ 100 km2

                                                                                                                           Bảng 38

	TT
	Công việc
	Mức

	I
	Độ sâu  0 - 30 m nước
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	0,94

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	1,90

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	1,90

	II
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	0,34


6.2.3. Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển 

6.2.3.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu có liên quan. Phân chia bản vẽ, tính tọa độ góc khung;

- Biên tập phần địa hình ven bờ và các đảo lớn;

- Chuẩn bị file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có;

- Vẽ thử theo kết quả file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử;

- Sọan thảo khung và ghi chú ngoài khung; Tổng hợp ghép với thành lập bản đồ độ sâu;

- Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức. Kiểm tra bản in, giao nộp bản gốc.

6.2.3.2. Định  biên

                                                                                                                                 Bảng 39

	Công việc
	KSC7
	KSC5
	KS5
	Nhóm

	Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển
	1
	1
	1
	3


6.2.3.3. Định mức: công nhóm/ 100 km2

                                                                                                                                 Bảng 40

	TT
	Công việc
	Mức

	I
	Độ sâu  0 - 30 m nước
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	0,51

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	3,20

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	8,78

	II
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	0,34


Mục 7. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

7.1. Ngoài trời
7.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định

7.1.1.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu liên quan theo thiết kế trong đề cương đề án được duyệt;

- Khảo sát tìm điểm khống chế cũ và vị trí đặt anten, đặt máy. Xây mốc cố định tại vị trí đặt anten;

- Tiến hành đo bằng máy động và máy tĩnh theo thiết kế và nội dung trong đề cương;

- Tính hiệu chỉnh vi phân và tính tọa độ chính thức trạm cố định;

- Vẽ sơ đồ vị trí điểm cố định. Phục vụ công tác nghiệm thu.

7.1.1.2. Định  biên 

Bảng 41

	Công việc
	KSC7
	KSC5
	KS5
	KTV5
	Nhóm

	Xác định tọa độ trạm cố định
	1
	2
	2
	1
	6


7.1.1.3. Định mức: 14,63 công nhóm/ trạm 
7.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến 

7.1.2.1. Nội dung công việc

-  Nghiên cứu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các tài liệu theo đề án được duyệt;

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên bờ. Lắp đặt máy trên tàu, kiểm tra và kiểm nghiệm máy trên tàu (đồng bộ với các thiết bị khác);

- Dẫn tàu rời cảng tới vùng khảo sát;

- Xác định các yếu tố dẫn đường theo tọa độ thiết kế. Xử lý tọa độ thiết kế để phù hợp với thiết bị dẫn đường;

- Dẫn đường theo tuyến thiết kế và xác định các điểm đo địa vật lý;

- Vẽ và ghi chú sơ đồ thực địa (kết quả và diễn biến thi công hàng ngày);

- Kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo và giao nộp tài liệu. Phục vụ công tác nghiệm thu.

7.1.2.2. Phân loại khó khăn 

Mức độ khó khăn công việc quy định tại bảng 59 phần địa chất. 

7.1.2.3. Định  biên 
                                                                                                                                          Bảng 42

	Công việc
	KSC7
	KSC5
	KS5
	Nhóm

	Trắc địa định vị dẫn tuyến 
	1
	1
	2
	4


7.1.2.4. Định mức: công nhóm/ 100 km tuyến

                                                                                                                                           Bảng 43

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	I
	Độ sâu 0 - 30 m nước
	
	
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	5,87
	6,71
	7,83

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	8,01
	9,17
	10,68

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	8,01
	9,17
	10,68

	III
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	8,22
	11,14
	13,44


7.2. Trong phòng

7.2.1. Văn phòng thực địa phục vụ địa vật lý biển

7.2.1.1. Nội dung công việc

- Xử lý sơ bộ các kết quả đo của từng đợt thực địa để cung cấp các thông tin cần thiết cho đợt thi công thực địa tiếp theo;

- Xử lý vi phân kết quả đo của máy động để cung cấp kết quả thi công của từng tuyến cho địa vật lý xử lý kết quả đo của mình;

- Lập sơ đồ vị trí tuyến thi công, vẽ sơ đồ vị trí điểm giao nhau của tuyến ngang và tuyến dọc tỷ lệ 1:50 000 để đánh giá kết quả đo thực địa;

- Tính tọa độ và phương vị của các điểm đo Deviasia để cung cấp cho địa vật lý tính hiệu chỉnh từ trường khu vực;

- Kiểm tra băng độ sâu, so sánh độ sâu theo băng với độ sâu mặt phản xạ theo băng địa chấn;

- Cung cấp sơ bộ kết quả độ sâu cho công tác địa vật lý.

7.2.1.2. Định biên 

                                                                                                                                     Bảng 44

	Công việc
	KSC7
	KSC3
	KS5
	Nhóm

	VP thực địa phục vụ ĐVL biển
	1
	1
	1
	3


7.2.1.3. Định mức: công nhóm / 100 km tuyến

                                                                                                                           Bảng 45

	TT
	Công việc
	Mức

	I
	Độ sâu  0 - 30 m nước
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	2,30

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	3,68

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	3,68

	II
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	8,19


7.2.2. Văn phòng báo cáo kết quả thi công phục vụ địa vật lý biển

7.2.2.1. Nội dung công việc

- Soạn thảo các file chuẩn theo nội dung yêu cầu của địa vật lý; 

- Thành lập chính thức kết quả thống kê tọa độ và thời gian của điểm đo địa vật lý sau khi đã kiểm tra chặt chẽ trên màn hình máy vi tính. Kết quả được in ra và ghi vào đĩa để chuyển qua giai đoạn xử lý và vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý;

- Đọc độ sâu trên băng của các điểm đo địa vật lý theo đặc trưng địa hình; Tính chuyển hiệu chỉnh độ sâu và chuyển số liệu sang file, chuẩn bị phục vụ vẽ bản đồ địa hình đáy biển (file chuẩn dạng ASCII);

- Thành lập sơ đồ thi công.

7.2.2.2. Định  biên 

                                                                                                                               Bảng 46

	Công việc
	KSC7
	KSC3
	KS5
	Nhóm

	Văn phòng nội nghiệp
	1
	2
	2
	5


7.2.2.3. Định mức: 9,03 công nhóm/100 km tuyến
7.2.3. Vẽ bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý

7.2.3.1. Nội dung công việc

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị và các tài liệu liên quan. Phân chia bản vẽ, tính tọa độ góc khung;

- Biên tập phần địa hình ven bờ và các đảo lớn;

- Chuẩn bị các file vẽ cho phù hợp với phần mềm hiện có;

- Vẽ thử theo kết quả các file vẽ đã chuẩn bị. Kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kết quả vẽ thử;

- Sọan thảo khung và ghi chú ngoài khung;

- Kiểm tra lần cuối. Vẽ và in chính thức.

7.2.3.2. Định  biên 

                                                                                                     Bảng 47

	Công việc
	KSC5
	KS5
	Nhóm

	Vẽ bản đồ tuyến khảo sát ĐVL
	2
	1
	3


7.2.3.3. Định mức: 3,20 công nhóm/100 km tuyến

Chương II. 

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ
I. VẬT LIỆU

I.1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN 
I.1.1. Ngoài trời
I.1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình: tính cho 10 km 

I.1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò: tính cho 10 km  

I.1.1.3. Đưa công trình từ thiết kế  ra thực địa: tính cho 10 điểm     

I.1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ: tính cho 10  điểm   

Bảng 48

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Đo vẽ mặt cắt địa hình 
	Định tuyến tìm kiếm thăm dò 
	Đưa công trình từ thiết kế  ra thực địa 
	Đo công trình và đưa vào bản đồ  

	1
	Bìa đóng sách
	tờ
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	2
	Bút chì đen
	cái
	4,00
	4,00
	1,00
	1,00

	3
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	1,00
	0,40
	0,50

	4
	Còi thổi tín hiệu
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	5
	Dao gọt bút chì
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	6
	Dây nhôm Ф 2mm
	m
	0,00
	50,00
	20,00
	 

	7
	Đinh 8 cm
	kg
	0,10
	 
	 
	 

	8
	Giấy A0
	tờ
	 
	0,50
	1,00
	1,00

	9
	Giấy can
	m
	 
	0,50
	1,00
	1,00

	10
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	 
	0,50
	0,50
	0,50

	11
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00

	12
	Gỗ nhóm VI
	m3
	0,20
	0,10
	0,10
	 

	13
	Sổ 30 x 50 cm
	quyển
	6,00
	3,00
	1,00
	1,00

	14
	Sơn các màu
	kg
	0,40
	0,40
	0,20
	 

	15
	Tâm mốc sắt
	cái
	6,00
	6,00
	 
	 

	16
	Tẩy
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	17
	Tiêu nứa 5 - 6 m
	cây
	0,00
	10,00
	4,00
	0,00

	18
	Vải trắng + đỏ làm cờ
	m
	1,00
	1,00
	0,80
	0,00

	19
	Xi măng
	kg
	 
	50,00
	 
	 


I.1.1.5. Định tuyến địa vật lý: tính cho 100 km   
  Bảng 49

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Khoảng cách cọc < 20m
	Khoảng cách cọc  20 - 50m
	Khoảng cách cọc  51-  100m
	Khoảng cách cọc >100m

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	2
	Bìa đóng sách
	tờ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	Bút chì đen
	cái
	3,00
	3,00
	2,00
	2,00

	4
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	5
	Còi thổi tín hiệu
	cái
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	6
	Dao gọt bút chì
	cái
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	7
	Dây nhôm Ф 2mm
	m
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00

	8
	Đinh
	kg
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	9
	Giấy A0
	tờ
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	10
	Giấy can
	m
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	11
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	12
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	11,00
	9,00
	7,00
	5,00

	13
	Gỗ nhóm VI
	m3
	0,40
	0,40
	0,40
	0,30

	14
	Nứa làm tiêu 5 - 7m
	cây
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00

	15
	Sổ 30 x 50 cm
	quyển
	20,00
	15,00
	8,00
	8,00

	16
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	19
	Sơn các màu
	kg
	1,00
	1,00
	0,80
	0,80

	20
	Tâm mốc sắt
	cái
	15,00
	15,00
	12,00
	12,00

	21
	Tẩy
	cái
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	22
	Vải trắng + đỏ làm cờ
	m
	1,20
	1,20
	1,20
	1,20

	23
	Xi măng
	kg
	150,00
	150,00
	120,00
	120,00


I.1.2. Trong phòng:

 Đo vẽ mặt cắt địa hình: tính cho 10 km

                                                                                                                               Bảng 50

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Đo vẽ mặt cắt địa hình

	1
	Bìa đóng sách
	tờ
	0,50

	2
	Bút chì đen
	cái
	4,00

	3
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00

	4
	Dao gọt bút chì
	cái
	1,00

	5
	Giấy A0
	tờ
	2,00

	6
	Giấy can
	m
	5,00

	7
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	2,00

	8
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	2,00

	9
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	1,00

	10
	Tẩy
	cái
	1,00


I.2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC: tính cho 10 km, 10 điểm  

Bảng 51

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Lập lưới giải tích 1,2
	Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương
	Lập lưới đa giác 1,2 trực tiếp
	Lập lưới đa giác 1,2 gián tiếp

	1
	Giấy A0
	tờ
	6,00
	4,00
	2,00
	4,00

	2
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	Giấy can
	m
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00

	4
	Giấy thếp
	thếp
	3,50
	2,50
	2,00
	3,00

	5
	Sổ tay 15 x 20 cm
	quyển
	19,00
	16,00
	11,00
	21,00

	6
	Đinh
	kg
	2,10
	1,30
	0,70
	0,70

	7
	Đinh đỉa
	cái
	300,00
	 
	 
	 

	8
	Gỗ
	m3
	5,50
	2,50
	0,20
	0,20

	9
	Xi măng
	kg
	69,00
	41,00
	60,00
	60,00

	10
	Tâm mốc sắt
	cái
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	11
	Sơn các màu
	kg
	4,00
	2,00
	1,00
	1,00

	12
	Dây nhôm Ф 2mm
	m
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	13
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00

	14
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00

	15
	Vải trắng + đỏ làm cờ
	m
	10,00
	4,00
	 
	 


I.3. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA GIÁC, ĐƯỜNG SƯỜN: tính cho 10 km, 10 điểm  
Bảng 52

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Đường sườn kinh vĩ trực tiếp
	Đường sườn kinh vĩ gián tiếp
	Đường sườn thị cự

	1
	Giấy A0
	tờ
	2,00
	2,00
	2,00

	2
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	Giấy can
	m
	1,00
	1,00
	1,00

	4
	Giấy thếp
	thếp
	2,00
	3,00
	3,00

	5
	Sổ tay 15 x 20 cm
	quyển
	9,00
	17,00
	8,00

	6
	Đinh
	kg
	0,70
	0,60
	0,60

	7
	Gỗ
	m3
	0,20
	0,20
	0,20

	8
	Xi măng
	kg
	30,00
	30,00
	30,00

	9
	Tâm mốc sắt
	cái
	10,00
	10,00
	10,00

	10
	Sơn các màu
	kg
	1,00
	1,00
	1,00

	11
	Dây nhôm Ф 2mm
	m
	100,00
	100,00
	100,00

	12
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	1,00
	1,00

	13
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	1,00
	1,00
	1,00


I.4. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO: tính cho 100km

Bảng 53

	TT
	Tên vật  liệu
	ĐVT
	Độ cao hạng 4
	Độ cao kỹ thuật
	Độ cao đo đạc

	1
	Giấy A0
	tờ
	2,00
	2,00
	2,00

	2
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	2,00
	2,00
	2,00

	3
	Giấy thếp
	thếp
	4,00
	4,00
	4,00

	4
	Sổ tay 15 x 20 cm
	quyển
	8,00
	6,00
	6,00

	5
	Gỗ
	m3
	0,10
	0,10
	0,10

	6
	Xi măng
	kg
	539,00
	345,00
	 

	7
	Tâm mốc sứ
	cái
	30,00
	 
	 

	8
	Tâm mốc sắt
	cái
	 
	20,00
	20,00

	9
	Sơn các màu
	kg
	0,70
	0,70
	0,70

	10
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	1,00
	1,00

	11
	Vải trắng + đỏ làm cờ
	m
	1,00
	1,00
	1,00

	12
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	1,00
	1,00
	1,00


I.5. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KINH VĨ

Ngoài trời: tính cho 10 km2 
Bảng 54

	TT
	Tên vật  liệu
	ĐVT
	Bản đồ 1:10 000
	Bản đồ 1:5.000
	Bản đồ 1:2000
	Bản đồ 1:1000

	1
	Giấy A0
	tờ
	1,00
	2,00
	5,00
	20,00

	2
	Giấy can
	m
	 
	1,00
	5,00
	10,00

	3
	Sổ tay 15 x 20 cm
	quyển
	4,00
	10,00
	40,00
	100,00

	4
	Gỗ
	m3
	0,12
	0,20
	0,40
	1,00

	5
	Xi măng
	kg
	20,00
	40,00
	120,00
	500,00

	6
	Gỗ dán 60 x 60cm
	tấm
	1,00
	3,00
	16,00
	70,00

	7
	Tiêu nứa 5 - 6 m
	cây
	8,00
	15,00
	40,00
	150,00

	8
	Bút chì đen
	cái
	1,00
	3,00
	12,00
	50,00

	9
	Vải trắng + đỏ làm cờ
	m
	0,40
	1,00
	2,00
	4,00

	10
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	1,00
	4,00
	10,00

	11
	Dây nhôm Ф 2mm
	m
	20,00
	40,00
	100,00
	200,00

	12
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


Trong phòng:

Bảng 55

	TT
	Tên vật  liệu
	ĐVT
	Bản đồ 1:10 000
	Bản đồ 1:5.000
	Bản đồ 1:2000
	Bản đồ 1:1000

	1
	Giấy A0
	tờ
	2,00
	4,60
	27,00
	120,00

	2
	Giấy can
	m
	1,00
	3,00
	15,00
	70,00

	3
	Sổ tay 15 x 20 cm
	quyển
	3,00
	10,00
	41,00
	116,00

	4
	Bút chì đen
	cái
	1,50
	6,00
	20,00
	86,00

	5
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	1,00
	4,00
	10,00

	6
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00


I.6. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

I.6.1. Ngoài trời

I.6.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước), trên tàu (10-100m nước): tính cho 100 điểm
I.6.1.2. Công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm: tính cho 100km
I.6.1.3. Quan trắc mực nước biển: tính cho 1tháng
      Bảng 56

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	XĐTĐ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền
	XĐTĐ và độ sâu điểm lấy mẫu trên tàu
	Đo sâu theo tuyến
	Quan trắc mực nước biển

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	10,00
	10,00
	0,10
	-

	2
	Băng đo sâu  
	cuộn
	 
	 
	2,60
	-

	3
	Bê tông P300
	m3
	 
	 
	 
	0,04

	4
	Bút chì đen
	cái
	20,00
	20,00
	0,10
	0,50

	5
	Bút kim
	cái
	5,00
	5,00
	 
	0,50

	6
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	2,00
	2,00
	0,02
	0,50

	7
	Dao gọt bút chì
	cái
	5,00
	5,00
	0,00
	1,00

	8
	Dây thép 2 mm
	kg
	 
	 
	 
	0,50

	9
	Giấy A0
	tờ
	5,00
	5,00
	0,10
	1,00

	10
	Giấy can
	m
	5,00
	5,00
	0,10
	2,50

	11
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	m
	5,00
	5,00
	0,10
	1,50

	12
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	10,00
	10,00
	0,05
	0,50

	13
	Mia sắt tráng men
	cái
	 
	 
	 
	0,25

	14
	Nhật ký
	quyển
	10,00
	10,00
	0,10
	1,00

	15
	Pin 1,5V
	đôi
	 
	 
	 
	4,00

	16
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	10,00
	10,00
	0,10
	1,00

	17
	Tâm mốc sứ
	cái
	 
	 
	 
	0,25

	18
	Tẩy
	cái
	10,00
	10,00
	0,10
	0,50


Ghi chú:  Mức tiêu hao trong bảng 57 quy định cho các loại tỷ lệ và độ sâu
I.6.2. Trong phòng: tính cho 100km2     

 Độ sâu  0 - 30 m nước, tỷ lệ 1: 500 000

Bảng 57
	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	VP thực địa ĐC 
	VP nội nghiệp ĐC 
	Vẽ bản đồ độ sâu 

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	0,50
	0,10
	0,10

	2
	Băng dính trong
	cuộn
	1,00
	0,10
	1,00

	3
	BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000
	tờ
	0,20
	0,04
	0,04

	4
	Bìa đóng sách
	tờ
	0,79
	0,32
	0,40

	5
	Bút bi
	cái
	0,40
	0,24
	0,40

	6
	Bút chì đen
	cái
	0,40
	0,24
	0,40

	7
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	0,20
	1,00

	8
	Dao gọt bút chì
	cái
	0,20
	0,04
	0,20

	9
	Giấy A0
	tờ
	2,00
	0,60
	1,00

	10
	Giấy A4
	ram
	0,50
	0,10
	0,50

	11
	Giấy can
	m
	0,20
	0,20
	1,00

	12
	Giấy diamat A0
	tờ
	0,00
	0,00
	0,30

	13
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	m
	0,79
	0,32
	0,40

	14
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	0,79
	0,16
	0,40

	15
	Hồ dán
	lọ
	0,40
	0,08
	0,40

	16
	Mực can
	lọ
	0,20
	0,02
	0,20

	17
	Mực in laser
	hộp
	0,10
	0,02
	0,10

	18
	Mực in màu A0
	hộp
	0,03
	0,01
	0,02

	19
	Ruột chì kim
	hộp
	0,04
	0,01
	0,04

	20
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	3,00
	0,20
	1,00

	21
	Tẩy
	cái
	1,00
	0,10
	1,00


Độ sâu  0 - 30 m nước, tỷ lệ 1: 100 000

Bảng 58

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	VP thực địa ĐC 
	VP nội nghiệp ĐC 
	Vẽ bản đồ độ sâu 

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	0,50
	1,00
	0,10

	2
	Băng dính trong
	cuộn
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000
	tờ
	0,50
	1,00
	0,10

	4
	Bìa đóng sách
	tờ
	2,00
	8,00
	1,00

	5
	Bút bi
	cái
	1,00
	6,00
	1,00

	6
	Bút chì đen
	cái
	1,00
	6,00
	1,00

	7
	Bút kim
	cái
	3,00
	1,00
	1,00

	8
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	2,00
	1,00

	9
	Dao gọt bút chì
	cái
	0,50
	1,00
	0,50

	10
	Giấy A0
	tờ
	2,00
	6,00
	1,00

	11
	Giấy A4
	ram
	0,50
	1,00
	0,50

	12
	Giấy can
	m
	0,20
	2,00
	1,00

	13
	Giấy diamat A0
	tờ
	0,00
	0,00
	0,30

	14
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	m
	2,00
	8,00
	1,00

	15
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	2,00
	4,00
	1,00

	16
	Hồ dán
	lọ
	1,00
	2,00
	1,00

	17
	Mực can
	lọ
	0,20
	0,20
	0,20

	18
	Mực in laser
	hộp
	0,10
	0,20
	0,10

	19
	Mực in màu A0
	hộp
	0,03
	0,10
	0,02

	20
	Ruột chì kim
	hộp
	0,10
	0,20
	0,10

	21
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	3,00
	2,00
	1,00

	22
	Tẩy
	cái
	1,00
	1,00
	1,00


Độ sâu  0 - 30 m nước, tỷ lệ 1: 50 000

Bảng  59

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	VP thực địa ĐC 
	VP nội nghiệp ĐC 
	Vẽ bản đồ độ sâu 

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	0,50
	1,00
	0,10

	2
	Băng dính trong
	cuộn
	1,00
	1,00
	1,00

	3
	BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000
	tờ
	1,71
	3,41
	0,34

	4
	Bìa đóng sách
	tờ
	6,83
	27,30
	3,41

	5
	Bút bi
	cái
	3,41
	20,48
	3,41

	6
	Bút chì đen
	cái
	3,41
	20,48
	3,41

	7
	Bút kim
	cái
	10,24
	3,41
	3,41

	8
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	1,00
	2,00
	1,00

	9
	Dao gọt bút chì
	cái
	1,71
	3,41
	1,71

	10
	Giấy A0
	tờ
	2,00
	6,00
	1,00

	11
	Giấy A4
	ram
	0,50
	1,00
	0,50

	12
	Giấy can
	m
	0,20
	2,00
	1,00

	13
	Giấy diamat A0
	tờ
	0,00
	0,00
	0,30

	14
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	m
	6,83
	27,30
	3,41

	15
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	6,83
	13,65
	3,41

	16
	Hồ dán
	lọ
	3,41
	6,83
	3,41

	17
	Mực can
	lọ
	0,68
	0,68
	0,68

	18
	Mực in laser
	hộp
	0,20
	0,20
	0,20

	19
	Mực in màu A0
	hộp
	0,10
	0,20
	0,10

	20
	Ruột chì kim
	hộp
	0,03
	0,10
	0,02

	21
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	3,00
	2,00
	1,00

	22
	Tẩy
	cái
	1,00
	1,00
	1,00


Độ sâu  30 - 100 m nước, tỷ lệ 1: 500 000

Bảng 60
	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	VP thực địa ĐC 
	VP nội nghiệp ĐC 
	Vẽ bản đồ độ sâu 

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	0,050
	1,00
	0,10

	2
	Băng dính trong
	cuộn
	0,100
	1,00
	1,00

	3
	BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000
	tờ
	0,001
	0,02
	0,00

	4
	Bìa đóng sách
	tờ
	0,005
	0,19
	0,02

	5
	Bút bi
	cái
	0,002
	0,14
	0,02

	6
	Bút chì đen
	cái
	0,002
	0,14
	0,02

	7
	Bút kim
	cái
	0,007
	0,02
	0,02

	8
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	0,100
	2,00
	1,00

	9
	Dao gọt bút chì
	cái
	0,001
	0,02
	0,01

	10
	Giấy A0
	tờ
	0,200
	6,00
	1,00

	11
	Giấy A4
	ram
	0,050
	1,00
	0,50

	12
	Giấy can
	m
	0,020
	2,00
	1,00

	13
	Giấy diamat A0
	tờ
	0,000
	0,00
	0,30

	14
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	m
	0,005
	0,19
	0,02

	15
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	0,005
	0,10
	0,02

	16
	Hồ dán
	lọ
	0,002
	0,05
	0,02

	17
	Mực can
	lọ
	0,020
	0,20
	0,20

	18
	Mực in laser
	hộp
	0,010
	0,20
	0,10

	19
	Mực in màu A0
	hộp
	0,003
	0,10
	0,02

	20
	Ruột chì kim
	hộp
	0,001
	0,01
	0,01

	21
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	0,300
	2,00
	1,00

	22
	Tẩy
	cái
	0,100
	1,00
	1,00


I.7. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN 

I.7.1. Ngoài trời

I.7.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định: tính cho 1 trạm

I.7.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến: tính cho 100 km
Bảng 61

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	Xác định tọa độ trạm cố định  
	Trắc địa định vị dẫn tuyến 

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	 
	0,10

	2
	Băng dính
	cuộn
	 
	0,20

	3
	Bìa đóng sách
	tờ
	2,00
	 

	4
	Bút chì đen
	cái
	1,00
	0,20

	5
	Bút kim
	cái
	1,00
	0,20

	6
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	 
	0,10

	7
	Dao gọt bút chì
	cái
	0,50
	0,05

	8
	Dây nilon
	kg
	 
	3,00

	9
	Giấy A0
	tờ
	 
	0,03

	10
	Giấy can
	m
	1,00
	0,30

	11
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	0,00
	0,30

	12
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	2,00
	0,30

	13
	Mực viết các loại
	lọ
	2,00
	0,20

	14
	Pin tiểu
	cục
	 
	5,00

	15
	Ruột chì kim
	hộp
	 
	0,10

	16
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	1,00
	0,30

	17
	Tẩy
	cái
	1,00
	0,10


I.7.2. Trong phòng: tính cho 100 km tuyến

Bảng 62

	TT
	Tên vật liệu
	ĐVT
	VP thực địa phục vụ ĐVL biển
	VP báo cáo kết quả thi công phục vụ ĐVL
	Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

	1
	Bản đồ địa hình
	mảnh
	0,10
	0,10
	0,00

	2
	BĐ Mecator tỷ lệ 1:200 000
	tờ
	0,50
	1,00
	0,50

	3
	Băng dính trong
	cuộn
	0,01
	0,10
	0,00

	4
	Bìa đóng sách
	tờ
	0,02
	0,02
	0,05

	5
	Bút bi
	cái
	0,50
	0,50
	0,50

	6
	Bút chì đen
	cái
	0,20
	0,30
	0,30

	7
	Bút kim
	cái
	0,10
	0,20
	0,20

	8
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	0,10
	0,20
	0,20

	9
	Giấy A0
	tờ
	0,30
	1,00
	0,20

	10
	Giấy A4
	ram
	0,50
	1,00
	0,50

	11
	Giấy can
	m
	0,10
	0,40
	0,10

	12
	Giấy diamat A0
	tờ
	0,00
	0,00
	0,08

	13
	Giấy kẻ ly 60 x 80 cm
	tờ
	0,10
	0,60
	0,20

	14
	Giấy kẻ ngang
	thếp
	0,20
	0,20
	0,20

	15
	Hồ dán
	lọ
	0,50
	1,00
	0,50

	16
	Mực can
	lọ
	0,10
	0,10
	0,10

	17
	Mực in laser
	hộp
	0,10
	0,20
	0,10

	18
	Mực in màu A0
	hộp
	0,00
	0,03
	0,01

	19
	Ruột chì kim
	hộp
	0,30
	1,50
	1,50

	20
	Sổ 15 x 20 cm
	quyển
	0,30
	0,10
	0,10

	21
	Tẩy
	cái
	0,10
	0,10
	0,10


II. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ 

II.1. TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH LỘ THIÊN

II.1.1 Ngoài trời

II.1.1.1. Đo vẽ mặt cắt địa hình: ca/10 km
Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đo vẽ mặt cắt địa hình quy định tại bảng 63, 64, 65, 66.  

Bảng 63

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Tỷ lệ bản đồ

	
	
	
	
	1:200
	1:500
	1:1 000
	1:2 000

	1
	Áo mưa bạt
	cái
	18
	149,49
	298,97
	238,57
	158,14

	2
	Áo rét BHLĐ
	cái
	18
	149,49
	298,97
	238,57
	158,14

	3
	Ba lô
	cái
	24
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	4
	Bàn ghế gấp
	bộ
	24
	49,83
	39,76
	26,36
	18,60

	5
	Bi đông 
	cái
	12
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	6
	Búa 3kg
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	7
	Búa chặt cây
	cái
	24
	9,97
	7,95
	5,27
	3,72

	8
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	49,83
	39,76
	26,36
	18,60

	9
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	10
	Cưa gỗ
	cái
	12
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	11
	Dao cắt kính
	cái
	12
	19,93
	15,90
	10,54
	7,44

	12
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	13
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	49,83
	39,76
	26,36
	18,60

	14
	E ke
	bộ
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	15
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	16
	Giầy cao cổ
	đôi
	12
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	17
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	18
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	9,97
	7,95
	5,27
	3,72

	19
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	99,66
	79,52
	52,71
	37,20

	20
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	21
	Ô che 
	cái
	24
	99,66
	79,52
	52,71
	37,20

	22
	Ống nhòm
	cái
	48
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	23
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	24
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	25
	Tất sợi
	đôi
	6
	298,97
	238,57
	158,14
	111,60

	26
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	27
	Thước đo độ
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	28
	Thước thép 2m
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	29
	Thước thép 20m
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	30
	Thước thép 50m
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	31
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	32
	Thuổng 
	cái
	24
	4,98
	3,98
	2,64
	1,86

	33
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	49,83
	39,76
	26,36
	18,60


Bảng 64

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Tỷ lệ bản đồ

	
	
	
	1:200
	1:500
	1:1000
	1:2 000

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	37,37
	29,82
	19,77
	14,67

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	7,47
	5,96
	3,95
	2,93

	3
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	37,37
	29,82
	19,77
	14,67


Bảng 65

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Tỷ lệ bản đồ

	
	
	
	
	1:5 000
	1:10 000
	1:25.000

	1
	Áo mưa bạt
	cái
	18
	38,61
	31,23
	27,78

	2
	Áo rét BHLĐ
	cái
	18
	38,61
	31,23
	27,78

	3
	Ba lô
	cái
	24
	77,22
	62,46
	55,56

	4
	Bàn ghế gấp
	bộ
	24
	12,87
	10,41
	9,26

	5
	Bi đông 
	cái
	12
	77,22
	62,46
	55,56

	6
	Búa 3kg
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	7
	Búa chặt cây
	cái
	24
	2,57
	2,08
	1,85

	8
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	12,87
	10,41
	9,26

	9
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	10
	Cưa gỗ
	cái
	12
	1,29
	1,04
	0,93

	11
	Dao rựa
	cái
	12
	5,15
	4,16
	3,70

	12
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	1,29
	1,04
	0,93

	13
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	12,87
	10,41
	9,26

	14
	E ke
	bộ
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	15
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	77,22
	62,46
	55,56

	16
	Giầy cao cổ
	đôi
	12
	77,22
	62,46
	55,56

	17
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	1,29
	1,04
	0,93

	18
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	2,57
	2,08
	1,85

	19
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	25,74
	20,82
	18,52

	20
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	77,22
	62,46
	55,56

	21
	Ô che 
	cái
	24
	25,74
	20,82
	18,52

	22
	Ống nhòm
	cái
	48
	1,29
	1,04
	0,93

	23
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	77,22
	62,46
	55,56

	24
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	1,29
	1,04
	0,93

	25
	Tất sợi
	đôi
	6
	77,22
	62,46
	55,56

	26
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	27
	Thước đo độ
	bộ
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	28
	Thước thép 2m
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	29
	Thước thép 20m
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	30
	Thước thép 50m
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	31
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	32
	Thuổng 
	cái
	24
	1,29
	1,04
	0,93

	33
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	12,87
	10,41
	9,26


Bảng  66

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Tỷ lệ bản đồ

	
	
	
	1:5 000
	1:10 000
	1:25 000

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	9,65
	7,81
	6,94

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	1,93
	1,56
	1,39

	3
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	9,65
	7,81
	6,94


Ghi chú: Mức quy định tại bảng 63, 64, 65, 66 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 67.   

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

                                                                                                                                     Bảng  67

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Loại 5

	1
	Tỷ lệ: 1:200
	0,73
	0,85
	1,00
	1,17
	1,38

	2
	Tỷ lệ: 1:500
	0,68
	0,82
	1,00
	1,22
	1,48

	3
	Tỷ lệ: 1:1 000
	0,61
	0,78
	1,00
	1,28
	1,65

	4
	Tỷ lệ: 1:2 000
	0,59
	0,77
	1,00
	1,30
	1,70

	5
	Tỷ lệ: 1:5 000
	0,57
	0,76
	1,00
	1,32
	1,74

	6
	Tỷ lệ: 1:10 000
	0,57
	0,75
	1,00
	1,33
	1,76

	7
	Tỷ lệ: 1:25 000
	0,54
	0,73
	1,00
	1,36
	1,86


II.1.1.2. Định tuyến tìm kiếm thăm dò: ca/ 10 km

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị định tuyến tìm kiếm thăm dò quy định tại bảng 68, 69. 

Bảng 68

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Khoảng cách cọc

	
	
	
	
	Dưới 20m
	20-50m
	50-100m
	Trên 100m

	1
	Áo mưa bạt
	cái
	18
	22,67
	20,00
	17,01
	16,32

	2
	Áo rét BHLĐ
	cái
	18
	22,67
	20,00
	17,01
	16,32

	3
	Ba lô
	cái
	24
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	4
	Bàn ghế gấp
	bộ
	24
	11,34
	10,00
	8,50
	8,16

	5
	Bi đông 
	cái
	12
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	6
	Bộ dụng cụ thợ mộc
	bộ
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	7
	Búa 3kg
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	8
	Búa chặt cây
	cái
	12
	2,27
	2,00
	1,70
	1,63

	9
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	11,34
	10,00
	8,50
	8,16

	10
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	11
	Cưa gỗ
	cái
	12
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	12
	Dao rựa
	cái
	12
	4,53
	4,00
	3,40
	3,26

	13
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	14
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	11,34
	10,00
	8,50
	8,16

	15
	E ke
	bộ
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	16
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	17
	Giầy cao cổ
	đôi
	12
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	18
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	19
	Máy kinh vĩ TT5
	bộ
	60
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	20
	Máy tính  bỏ túi
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	21
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	22,67
	20,00
	17,01
	16,32

	22
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	23
	Ô che 
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	24
	Ống nhòm
	cái
	48
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	25
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	26
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	27
	Tất sợi
	đôi
	6
	45,34
	40,00
	34,02
	32,64

	28
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	29
	Thước đo độ
	bộ
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	30
	Thước thép 2m
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	31
	Thước thép 20m
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	32
	Thước thép 50m
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	33
	Thước tỷ lệ xích
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	34
	Thuổng 
	cái
	24
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82

	35
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	1,13
	1,00
	0,85
	0,82


Bảng 69

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Khoảng cách cọc

	
	
	
	< 20m
	20-50m
	51-100m
	> 100m

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	8,50
	7,50
	6,38
	6,12

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	1,70
	1,50
	1,28
	1,22

	3
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	8,50
	7,50
	6,38
	6,12


Ghi chú: Mức quy định tại bảng 68 và 69 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 70.   

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 70

	TT
	Công việc

(theo các khoảng cách cọc)
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	< 20m
	0,51
	0,71
	1,00
	1,40
	1,96

	2
	20m- 50m
	0,52
	0,72
	1,00
	1,38
	1,91

	3
	51m- 100m
	0,55
	0,74
	1,00
	1,35
	1,81

	4
	> 100m
	0,57
	0,75
	1,00
	1,33
	1,76


II.1.1.3. Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa: ca/10 điểm
Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị quy định tại bảng 71, 72.  

  Bảng 71

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Công trình chủ yếu
	Công trình thứ yếu

	1
	Áo mưa bạt
	cái
	18
	12,66
	11,58

	2
	Áo rét BHLĐ
	cái
	18
	12,66
	11,58

	3
	Ba lô
	cái
	24
	25,32
	23,16

	4
	Bàn ghế gấp
	bộ
	24
	5,06
	4,63

	5
	Bi đông
	cái
	12
	25,32
	23,16

	6
	Bộ dụng cụ thợ mộc
	bộ
	24
	0,51
	0,46

	7
	Búa 3kg
	cái
	24
	0,51
	0,46

	8
	Búa chặt cây
	cái
	24
	1,01
	0,93

	9
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	0,51
	0,46

	10
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	0,51
	0,46

	11
	Cưa gỗ
	cái
	12
	0,51
	0,46

	12
	Dao rựa
	cái
	12
	2,03
	1,85

	13
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	0,51
	0,46

	14
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	5,06
	4,63

	15
	E ke
	bộ
	24
	0,51
	0,46

	16
	Giầy BHLĐ
	đôi
	12
	25,32
	23,16

	17
	Giầy cao cổ
	đôi
	12
	25,32
	23,16

	18
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	0,51
	0,46

	19
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	0,51
	0,46

	20
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	10,13
	9,26

	21
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	25,32
	23,16

	22
	Ô che 
	cái
	24
	5,06
	4,63

	23
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	25,32
	23,16

	24
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	0,51
	0,46

	25
	Tất sợi
	đôi
	6
	25,32
	23,16

	26
	Thước đo độ
	bộ
	24
	0,51
	0,46

	27
	Thước thép 2m
	cái
	24
	0,51
	0,46

	28
	Thước thép 20m
	cái
	24
	0,51
	0,46

	29
	Thước thép 50m
	cái
	24
	0,51
	0,46

	30
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	0,51
	0,46

	31
	Thuổng 
	cái
	24
	0,51
	0,46

	32
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	5,06
	4,63


Bảng 72

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Công trình chủ yếu
	Công trình thứ yếu

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	3,80
	3,47

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	0,76
	0,69

	3
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	3,80
	3,47


Ghi chú: Mức quy định tại bảng 71, 72 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 73.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

                                                                                                                                  Bảng 73

	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Loại 5

	Công trình chủ yếu
	0,54
	0,74
	1,00
	1,36
	1,85

	Công trình thứ yếu
	0,55
	0,74
	1,00
	1,35
	1,82


II.1.1.4. Đo công trình và đưa vào bản đồ: ca/10 điểm
Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa quy định tại bảng 74, 75.  

Bảng 74

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Công trình chủ yếu
	Công trình thứ yếu

	1
	Áo mưa bạt
	cái
	18
	12,14
	8,20

	2
	Áo rét BHLĐ
	cái
	18
	12,14
	8,20

	3
	Ba lô
	cái
	24
	24,28
	16,40

	4
	Bàn ghế gấp
	bộ
	24
	0,49
	0,33

	5
	Bi đông 
	cái
	12
	24,28
	16,40

	6
	Bộ dụng cụ thợ mộc
	bộ
	24
	0,49
	0,33

	7
	Búa 3kg
	cái
	24
	0,49
	0,33

	8
	Búa chặt cây
	cái
	24
	0,97
	0,66

	9
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	4,86
	3,28

	10
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	0,49
	0,33

	11
	Cưa gỗ
	cái
	12
	0,49
	0,33

	12
	Dao rựa
	cái
	12
	1,94
	1,31

	13
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	0,49
	0,33

	14
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	4,86
	3,28

	15
	E ke
	bộ
	24
	0,49
	0,33

	16
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	24,28
	16,40

	17
	Giầy cao cổ
	đôi
	12
	24,28
	16,40

	18
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	48
	0,49
	0,33

	19
	Máy tính bỏ túi
	cái
	36
	0,49
	0,33

	20
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	9,71
	6,56

	21
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	24,28
	16,40

	22
	Ô che 
	cái
	24
	4,86
	3,28

	23
	Ống nhòm
	cái
	60
	0,49
	0,33

	24
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	24,28
	16,40

	25
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	0,49
	0,33

	26
	Tất sợi
	đôi
	6
	24,28
	16,40

	27
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	0,49
	0,33

	28
	Thước đo độ
	cái
	24
	0,49
	0,33

	29
	Thước thép 2m
	cái
	24
	0,49
	0,33

	30
	Thước thép 20m
	cái
	24
	0,49
	0,33

	31
	Thước thép 50m
	cái
	24
	0,49
	0,33

	32
	Thước tỷ lệ xích
	cái
	24
	0,49
	0,33

	33
	Thuổng 
	cái
	24
	0,49
	0,33

	34
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	0,49
	0,33


 Bảng 75

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Công trình chủ yếu
	Công trình thứ yếu

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	3,64
	2,46

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	0,73
	0,49

	3
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	3,64
	2,46


Ghi chú: Mức quy định tại bảng 74, 75 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 76

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

                                                                                                                                       Bảng 76

	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Công trình chủ yếu
	0,53
	0,73
	1,00
	1,38
	1,90

	Công trình thứ yếu
	0,53
	0,73
	1,00
	1,37
	1,88


II.1.1.5. Định tuyến địa vật lý: ca/10 km

Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị định tuyến địa vật lý tại bảng 77, 78.  

Bảng 77

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Khoảng cách cọc

	
	
	
	
	< 20m
	20-50m
	51-100m
	> 100m

	1
	Áo mưa bạt
	cái
	18
	4,82
	3,95
	3,32
	2,89

	2
	Áo rét BHLĐ
	cái
	18
	4,82
	3,95
	3,32
	2,89

	3
	Ba lô
	cái
	24
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	4
	Bàn ghế gấp
	bộ
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	5
	Bi đông 
	cái
	12
	19,26
	15,81
	13,28
	11,55

	6
	Búa 3kg
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	7
	Búa chặt cây
	cái
	24
	3,21
	2,63
	2,21
	1,93

	8
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	9
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	10
	Cưa gỗ
	cái
	12
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	11
	Dao rựa
	cái
	12
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	12
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	13
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	14
	E ke
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	15
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	16
	Giầy cao cổ
	đôi
	12
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	17
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	18
	Máy bộ đàm 
	bộ
	36
	4,81
	3,95
	3,32
	2,89

	19
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	20
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	21
	Ống nhòm
	cái
	48
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	22
	Quần áo BHLĐ 
	bộ
	12
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	23
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	24
	Tất sợi
	đôi
	6
	9,63
	7,90
	6,64
	5,78

	25
	Thước cạnh đồng
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	26
	Thước đo độ
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	27
	Thước thép 20m
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	28
	Thước thép 2m
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	29
	Thước thép 50m
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64

	30
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	1,07
	0,88
	0,74
	0,64


                                                                                                                            Bảng 78

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Mức

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	5,91

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	1,18

	3
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	5,91


Ghi chú: Mức quy định tại bảng 77, 78 tính cho mức khó khăn loại III. Đối với điều kiện khó khăn khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 79.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

                                                                                                              Bảng 79

	TT
	Công việc (theo khoảng cách cọc)
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Loại 5

	1
	< 20m
	0,50
	0,75
	1,00
	1,38
	2,09

	2
	20m- 50m
	0,50
	0,73
	1,00
	1,29
	1,86

	3
	51m- 100m
	0,50
	0,72
	1,00
	1,30
	1,86

	4
	> 100m
	0,40
	0,68
	1,00
	1,25
	1,67


II.1.2. Trong phòng: đo vẽ mặt cắt địa hình:  ca/10 km

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị đo vẽ mặt cắt địa hình quy định tại bảng 80, 81.  

Bảng 80

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Tỷ lệ bản đồ 

	
	
	
	
	1:1 000
	1:2 000
	1:5 000
	1:10 000

	1
	Bàn kính tọa độ
	cái
	24
	0,98
	0,69
	0,48
	0,48

	2
	Bàn làm việc
	cái
	60
	39,26
	27,48
	19,24
	19,24

	3
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	39,26
	27,48
	19,24
	19,24

	4
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	5
	Đèn neon - 0,04kw
	bộ
	24
	39,26
	27,48
	19,24
	19,24

	6
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	9,82
	6,87
	4,81
	4,81

	7
	E ke
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	8
	Ghế tựa
	cái
	60
	39,26
	27,48
	19,24
	19,24

	9
	Hòm tôn đựng tài liệu 
	cái
	60
	19,63
	13,74
	9,62
	9,62

	10
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	11
	Máy hút ẩm - 2kw
	cái
	60
	4,91
	3,43
	2,40
	2,40

	12
	Máy hút bụi - 1,5 kw
	cái
	60
	0,98
	0,69
	0,48
	0,48

	13
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	14
	Quạt thông gió - 0,04kw
	cái
	60
	9,82
	6,87
	4,81
	4,81

	15
	Quạt trần - 0,1 kw
	cái
	60
	14,72
	10,31
	7,21
	7,21

	16
	Quạt treo tường - 0,06kw
	cái
	36
	14,72
	10,31
	7,21
	7,21

	17
	Quy phạm trắc địa
	cái
	48
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	18
	Quy tắc chi tiết
	quyển
	48
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	19
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	20
	Thước đo độ
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	21
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	22
	Thước nhựa 1m
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	23
	Thước tỷ lệ xích 
	cái
	24
	3,93
	2,75
	1,92
	1,92

	24
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	19,63
	13,74
	9,62
	9,62

	25
	Điện năng
	kwh
	 
	112,43
	78,70
	55,09
	55,09


                                                                                                                                   Bảng 81
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Mức

	1
	Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw
	bộ
	5,06

	2
	Máy in A0 - 1kw
	bộ
	0,68

	3
	Máy vi tính - 0,4kw
	cái
	6,75

	4
	Phần mềm Mapinfo
	bản
	6,75

	5
	Điện năng
	kwh
	89,10


Ghi chú: Mức quy định tại bảng 80, 81 tính cho tỷ lệ mặt cắt 1: 2 000. Đối với tỷ lệ mắt cắt khác, mức được điều chỉnh với các hệ số tại bảng 82.

Hệ số mức dụng cụ thiết bị

Bảng 82

	TT
	Công việc

( Theo  tỷ lệ bản đồ)
	Tỷ lệ mặt cắt địa hình

	
	
	1:200
	1:500
	1:1 000
	1:2 000
	1:5 000
	1:10 000
	1/25.000

	1
	1:1 000
	4,91
	2,82
	1,60
	1,00
	0,48
	0,31
	

	2
	1:2 000
	
	
	1,90
	1,00
	0,64
	0,45
	0,17

	3
	1:5 000
	
	
	2,03
	1,00
	0,49
	0,37
	0,20

	4
	1:10 000
	
	
	
	1,00
	0,49
	0,37
	0,20


II.2. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAM GIÁC: 

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 83 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 85.

ĐVT: ca/ điểm

Bảng 83

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  

(Tháng)
	Điểm giải tích 1
	Điểm giải tích 2
	Điểm giải tích 3

	1
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	2,88
	2,41
	1,54

	2
	Ống nhòm
	cái
	48
	5,75
	4,83
	3,08

	3
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	5,75
	4,83
	3,08

	4
	Tời quay tay
	cái
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	5
	Dao chặt cây
	cái
	12
	34,52
	28,97
	18,51

	6
	Búa chặt cây
	cái
	24
	34,52
	28,97
	18,51

	7
	Cưa gỗ
	cái
	12
	5,75
	4,83
	3,08

	8
	Bộ dụng cụ thợ mộc
	bộ
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	9
	Thuổng 
	cái
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	10
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	11,51
	9,66
	6,17

	11
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	5,75
	4,83
	3,08

	12
	Thước thép 50m
	cái
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	13
	Búa tạ
	cái
	36
	5,75
	4,83
	3,08

	14
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	15
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	16
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	5,75
	4,83
	3,08

	17
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	28
	5,75
	4,83
	3,08

	18
	Bàn làm việc
	cái
	60
	5,75
	4,83
	3,08

	19
	Ghế tựa
	cái
	60
	5,75
	4,83
	3,08

	20
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	5,75
	4,83
	3,08

	21
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	46,03
	38,62
	24,68


Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 84 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 85.                

                                                                                                                                             Bảng 84
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Điểm giải tích 1
	Điểm giải tích 2

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	5,75
	4,83


Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị
Bảng 85

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	3
	Lập lưới giải tích 1
	0,50
	0,66
	1,00
	1,49
	2,14

	4
	Lập lưới giải tích 2
	0,38
	0,56
	1,00
	1,38
	2,09

	5
	Lập lưới giải tích 3 và giao hội tương đương
	0,51
	0,71
	1,00
	1,44
	2,16


II.3. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA GIÁC, ĐƯỜNG SƯỜN

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 86, 87 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 89.

 Bảng 86
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Đa giác 1 trực tiếp
	Đa giác 2 trực tiếp
	Đa giác 1 gián tiếp

	1
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	3,76
	3,25
	4,62

	2
	Ống nhòm
	cái
	48
	7,52
	6,50
	4,62

	3
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	7,52
	6,50
	4,62

	4
	Tời quay tay
	cái
	24
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Dao chặt cây
	cái
	12
	30,08
	25,99
	27,69

	6
	Búa chặt cây
	cái
	24
	30,08
	25,99
	27,69

	7
	Cưa gỗ
	cái
	12
	3,76
	3,25
	2,31

	8
	Thuổng 
	cái
	24
	7,52
	6,50
	4,62

	9
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	15,04
	13,00
	9,23

	10
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	7,52
	6,50
	4,62

	11
	Thước thép 50m
	cái
	24
	7,52
	6,50
	4,62

	12
	Búa tạ
	cái
	36
	7,52
	6,50
	4,62

	13
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	7,52
	6,50
	4,62

	14
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	7,52
	6,50
	4,62

	15
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	7,52
	6,50
	4,62

	16
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	28
	7,52
	6,50
	4,62

	17
	Bàn làm việc
	cái
	60
	7,52
	6,50
	4,62

	18
	Ghế tựa
	cái
	60
	7,52
	6,50
	4,62

	19
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	7,52
	6,50
	4,62

	20
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	52,64
	45,48
	32,31


Bảng 87

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Đa giác2 gián tiếp
	Đường sườn kinh vĩ trực tiếp
	Đường sườn kinh vĩ gián tiếp
	Đường sườn thị cự

	1
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	4,20
	4,93
	3,68
	1,27

	2
	Ống nhòm
	cái
	48
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	3
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	4,20
	4,93
	
	

	4
	Dao chặt cây
	cái
	12
	25,22
	29,57
	22,06
	15,24

	5
	Búa chặt cây
	cái
	24
	25,22
	29,57
	22,06
	15,24

	6
	Cưa gỗ
	cái
	12
	2,10
	2,46
	1,84
	1,27

	7
	Thuổng 
	cái
	24
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	8
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	8,41
	9,86
	7,35
	5,08

	9
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	10
	Thước thép 50m
	cái
	24
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	11
	Búa tạ
	cái
	36
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	12
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	13
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	14
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	15
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	28
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	16
	Bàn làm việc
	cái
	60
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	17
	Ghế tựa
	cái
	60
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	18
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	4,20
	4,93
	3,68
	2,54

	19
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	29,43
	34,50
	25,73
	17,78


Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 88 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 89.

                                                                                                                             Bảng 88
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Đa giác 1 gián tiếp
	Đa giác 2 gián tiếp

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	4,62
	4,20


Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị

Bảng 89

	TT
	Công việc
	Mức độ khó khăn

	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Lập lưới đa giác loại 1 trực tiếp
	0,61
	0,83
	1,00
	1,29
	1,36

	2
	Lập lưới đa giác loại 1 gián tiếp
	0,60
	0,86
	1,00
	1,19
	1,32

	3
	Lập lưới đa giác loại 2 trực tiếp
	0,61
	0,85
	1,00
	1,29
	1,50

	4
	Lập lưới đa giác loại 2 gián tiếp
	0,62
	0,90
	1,00
	1,22
	1,36

	5
	Lập đường sườn kinh vĩ trực tiếp
	0,58
	0,85
	1,00
	1,26
	1,38

	6
	Lập đường sườn kinh vĩ gián tiếp
	0,52
	0,82
	1,00
	1,37
	1,57

	7
	Lập đường sườn thị cự
	0,61
	0,82
	1,00
	1,44
	1,63


II.4. LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO

Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 90 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 92. 

ĐVT: ca/km

Bảng 90
	TT
	Tên  dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Độ cao hạng 4
	Độ cao đo đạc
	Độ cao kỹ thuật

	1
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	0,57
	0,32
	0,44

	2
	Ống nhòm
	cái
	48
	0,34
	0,19
	0,26

	3
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	0,23
	0,13
	0,18

	4
	Ô che
	cái
	24
	2,28
	1,26
	1,77

	5
	Dao chặt cây
	cái
	12
	4,57
	2,53
	3,53

	6
	Búa chặt cây
	cái
	24
	3,43
	1,90
	2,65

	7
	Cưa gỗ
	cái
	12
	0,57
	0,32
	0,44

	8
	Thuổng 
	cái
	24
	1,14
	0,63
	0,88

	9
	Xẻng
	cái
	12
	0,57
	0,32
	

	10
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	2,28
	1,26
	1,77

	11
	Thước thép 20m
	cái
	24
	1,14
	0,00
	0,00

	12
	Búa tạ
	cái
	36
	1,14
	0,63
	0,88

	13
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	1,14
	0,63
	0,88

	14
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	28
	1,14
	0,63
	0,88

	15
	Bàn làm việc
	cái
	60
	1,14
	0,63
	0,88

	16
	Ghế tựa
	cái
	60
	1,14
	0,63
	0,88

	17
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	6,85
	3,79
	6,18


Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 91 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 92.

ĐVT: ca/km

                                                                                                                                  Bảng 91

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Độ cao hạng 4
	Độ cao đo đạc
	Độ cao kỹ thuật

	1
	Máy nivô hp 1
	bộ
	1,14
	0,63
	0,88


Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị

Bảng 92

	TT
	Nội dung công việc
	Loại khó khăn

	
	
	Loại I 
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	1
	Lập lưới khống chế độ cao hạng 4
	0,66
	0,82
	1,00
	1,50
	

	2
	Lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật 
	0,67
	0,79
	1,00
	1,35
	2,50

	3
	Lập lưới khống chế độ cao đo đạc 
	0,54
	0,68
	1,00
	1,73
	2,37


II.5. ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KINH VĨ

Bản đồ tỷ lệ 1:10.000-1:5.000

Mức được xây dựng cho đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, đường bình độ 5m, loại khó khăn III, khi thi công với các điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng  93 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 90.

Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000
Mức được xây dựng cho đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, đường bình độ 1m, loại khó khăn III, khi thi công với các điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 93 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 95.

ĐVT: ca/km2
 Bảng 93

	TT
	Tên  dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Ngoài trời
	Trong phòng

	
	
	
	
	Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5000
	Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000
	Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5000
	Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000

	1
	Ống nhòm
	cái
	48
	10,84
	88,90
	
	

	2
	Địa bàn địa chất
	cái
	36
	10,84
	44,45
	
	

	3
	Ô che
	cái
	24
	21,68
	88,90
	
	

	4
	Dao chặt cây
	cái
	12
	65,04
	177,80
	
	

	5
	Búa chặt cây
	cái
	24
	43,36
	133,35
	
	

	6
	Mia gấp 4 m
	cái
	36
	43,36
	177,80
	
	

	7
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	10,84
	44,45
	
	

	8
	Bàn làm việc
	cái
	60
	
	
	8,33
	30,72

	9
	Ghế tựa
	cái
	60
	
	
	8,33
	30,72

	10
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	
	
	8,33
	30,72

	11
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	86,72
	311,15
	
	

	12
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	
	
	8,33
	30,72


Định mức xây dựng cho cấp khó khăn III, khi thi công với điều kiện khác thì định mức các công việc của bảng 94 được nhân với các hệ số tương ứng của bảng 95.

ĐVT: ca/km2

 Bảng 94

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Ngoài trời
	Trong phòng

	
	
	
	Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5.000
	Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000
	Bản đồ tỷ lệ 1:10000-1:5.000
	Bản đồ tỷ lệ 1:2.000-1:1.000

	1
	Máy toàn đạc điện tử
	bộ
	10,84
	44,45
	
	

	2
	Máy vi tính - 0,4kw
	cái
	
	
	8,33
	30,72

	3
	Điều hòa
	cái
	
	
	8,33
	30,72

	4
	Điện năng
	kwh
	
	
	26,66
	98,30


Hệ số điều chỉnh dụng cụ, thiết bị (chung cho cả ngoài trời và trong phòng)

 Bảng 95

	TT
	Nội dung công việc
	Đường bình độ
	Loại khó khăn

	
	
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	2
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000
	10m
	 
	 
	0,85
	1,37
	2,20

	
	
	5m
	 
	0,61
	1,00
	1,57
	2,45

	
	
	2m
	0,44
	0,71
	1,19
	1,78
	2,68

	3
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000
	5m
	 
	1,00
	1,64
	2,91
	4,23

	
	
	2m
	0,66
	1,10
	1,90
	3,07
	4,57

	
	
	1m
	0,71
	1,22
	1,99
	3,32
	4,98

	4
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000
	2m
	 
	0,54
	0,92
	1,58
	2,27

	
	
	1m
	0,35
	0,60
	1,00
	1,66
	2,43

	5
	Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000
	2m
	 
	1,11
	1,58
	2,72
	3,78

	
	
	1m
	0,65
	1,17
	1,89
	2,96
	4,53

	
	
	0,5m
	0,75
	1,33
	2,06
	3,40
	5,23


II.6. TRẮC ĐỊA  PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT BIỂN

II.6.1. Ngoài trời: ca/100 điểm
I.6.1.1. Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu trên thuyền (0-10m nước), trên tàu (10-100m nước): ca/100 điểm

II.6.1.2. Công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm: ca/100 km tuyến

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho trắc địa địa chất biển tại bảng 96 và 97 cho tỷ lệ 1:500 000, khó khăn loại II, độ sâu từ 0-10m và 30-100m nước. Đối với các trường hợp khác định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 98, 99 và 100.

Bảng 96
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu
	Đo sâu hồi âm

	
	
	
	
	0-10 m
	10-100 m
	0-10 m
	10-100m

	1
	Acquy 12v
	cái
	24
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	2
	Ăng ten máy định vị
	cái
	60
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	3
	Bộ lưu điện UPS
	bộ
	36
	10,85
	35,11
	2,84
	2,87

	4
	Bộ nạp acquy
	cái
	36
	10,85
	35,11
	2,84
	2,87

	5
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	6
	Cáp tín hiệu  đo sâu
	cái
	24
	
	
	4,46
	4,50

	7
	Cáp tín hiệu cho máy GPS 
	cái
	24
	17,00
	55,01
	
	

	8
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	3,62
	11,70
	0,95
	0,96

	9
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	10
	Eke
	cái
	24
	3,62
	11,70
	0,95
	0,96

	11
	Găng tay BHLĐ
	đôi
	6
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	12
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	13
	Hải đồ
	bộ
	24
	
	11,70
	0,95
	0,96

	14
	Hòm tôn đựng tài liệu
	cái
	24
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	15
	Kính BHLĐ
	cái
	12
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	16
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	7,23
	23,41
	1,90
	1,92

	17
	Máy bộ đàm 
	cái
	24
	7,23
	23,41
	1,90
	1,92

	18
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	3,62
	11,70
	0,95
	0,96

	19
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	20
	Ổn áp
	cái
	36
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	21
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	24
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	22
	Ống nhòm
	cái
	48
	7,23
	23,41
	1,90
	1,92

	23
	Phao cá nhân
	cái
	24
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	24
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	25
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	41,96
	135,77
	11,00
	11,11

	26
	Quạt treo tường - 0,06kw
	cái
	36
	4,34
	14,05
	1,14
	1,15

	27
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	3,62
	11,70
	0,95
	0,96

	28
	Radio
	cái
	24
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50

	29
	Tất sợi
	đôi
	6
	84,28
	272,71
	22,10
	22,32

	30
	Thước đo độ
	cái
	24
	7,23
	23,41
	1,90
	1,92

	31
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	7,23
	23,41
	1,90
	1,92

	32
	Thước thép 2m
	cái
	24
	7,23
	23,41
	1,90
	1,92

	33
	Thước thép 50m
	cái
	24
	7,23
	23,41
	
	1,92

	34
	Xắc cốt đựng tài liệu
	cái
	24
	17,00
	55,01
	4,46
	4,50


Bảng 97

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Xác định tọa độ và độ sâu điểm lấy mẫu
	Đo sâu hồi âm

	
	
	
	0-10 m
	10-100 m
	0-10 m
	10-100 m

	1
	Dầu diezel
	lít
	38,02
	61,51
	19,93
	10,07

	2
	Máy đo sâu F-840
	cái
	0,00
	
	0,67
	0,34

	3
	Máy GPS Beacon
	bộ
	1,29
	
	
	

	4
	Máy GPS En sign
	bộ
	
	2,08
	
	

	5
	Máy phát điện - 5kw
	cái
	1,29
	2,08
	0,67
	0,34

	6
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	1,29
	2,08
	0,67
	0,34

	7
	Phần mềm Hydro Nav
	bản
	1,29
	2,08
	0,67
	0,34

	8
	Phần mềm Mapinfo
	bản
	1,29
	2,08
	0,67
	0,34

	9
	Phần mềm Micro station
	bản
	1,29
	2,08
	0,67
	0,34


Hệ số điều chỉnh mức dụng cụ,  thiết bị cho xác định tọa độ, độ sâu điểm lấy mẫu
Bảng 98
	TT
	Độ sâu và tỷ lệ bản đồ
	Mức độ khó khăn đi lại 

	
	0-10m
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	1
	1:500 000
	0,90
	1,00
	1,50

	2
	1:100 000
	0,85
	0,91
	1,02

	3
	1:50 000
	0,85
	0,91
	1,02

	
	10-30 m nước
	
	
	

	1
	1:500 000
	0,69
	0,78
	0,94

	2
	1:100 000
	0,57
	0,60
	0,64

	3
	1:50 000
	0,57
	0,60
	0,64

	
	30 -100m , tỷ lệ 1:500 000
	0,87
	1,00
	1,28


Hệ số mức dụng cụ, thiết bị công tác đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm

                                                                                                                    Bảng 100
	TT
	Độ sâu và tỷ lệ bản đồ
	Mức độ khó khăn đi lại 

	
	0-10m
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	1
	1:500 000
	0,88
	1,00
	1,17

	2
	1:100 000
	1,19
	1,37
	1,59

	3
	1:50 000
	1,19
	1,37
	1,59

	
	10-30 m nước
	
	
	

	1
	1:500 000
	0,53
	0,60
	0,70

	2
	1:100 000
	0,72
	0,82
	0,96

	3
	1:50 000
	0,72
	0,82
	0,96

	
	30 -100m , tỷ lệ 1:500 000
	0,74
	1,00
	1,21


II.6.1.3. Quan trắc mực nước biển: ca/ tháng - trạm

                                                                                                                                         Bảng 101

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Trạm quan trắc mực nước biển

	1
	Acquy 12v
	cái
	24
	48,80

	2
	Ăng ten máy định vị
	cái
	60
	48,80

	3
	Áo mưa bạt
	cái
	12
	48,80

	4
	Bộ lưu điện UPS
	bộ
	36
	4,88

	5
	Bộ nạp acquy
	cái
	36
	4,88

	6
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	48,80

	7
	Cáp tín hiệu  đo sâu
	cái
	24
	48,80

	8
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	4,88

	9
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	48,80

	10
	Eke
	cái
	24
	4,88

	11
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	97,60

	12
	Hòm tôn đựng tài liệu
	cái
	24
	48,80

	13
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	4,88

	14
	Máy bộ đàm 
	cái
	24
	4,88

	15
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	4,88

	16
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	97,60

	17
	Ổn áp
	cái
	36
	48,80

	18
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	24
	48,80

	19
	Ống nhòm
	cái
	48
	2,44

	20
	Phao cá nhân
	cái
	24
	97,60

	21
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	97,60

	22
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	4,88

	23
	Radio
	cái
	24
	48,80

	24
	Tất sợi
	đôi
	6
	97,60

	25
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	0,00

	26
	Thước đo độ
	cái
	24
	4,88

	27
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	4,88

	28
	Thước thép 2m
	cái
	24
	4,88

	29
	Xắc cốt đựng tài liệu
	cái
	12
	97,60


II.6.2. Trong phòng: tính cho 100km2 

II.6.2.1. Văn phòng phục vụ địa chất biển

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị quy định tại bảng 102 và 103 tính cho tỷ lệ 1:500 000 từ 30-100m nước. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 104. 

Bảng 102
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	VP

thực địa
	VP

báo cáo
	Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển

	1
	Bàn dập ghim loại  nhỏ
	cái
	36
	0,06
	0,08
	0,04

	2
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	1,39
	1,93
	0,99

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	0,46
	0,64
	0,33

	4
	Bút chì kim
	cái
	12
	0,02
	0,03
	0,02

	5
	Bút kẻ nét kép
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	6
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	1,86
	2,57
	1,32

	7
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	8
	Dao rọc giấy
	cái
	12
	0,02
	0,03
	0,02

	9
	Đèn neon - 0,04kw
	cái
	24
	1,86
	2,57
	1,32

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	0,46
	0,64
	0,33

	11
	Eke
	cái
	24
	0,03
	0,05
	0,02

	12
	Ghế tựa
	cái
	60
	0,46
	0,64
	0,33

	13
	Ghế xoay
	cái
	48
	1,39
	1,93
	0,99

	14
	Hòm tôn đựng tài liệu
	cái
	24
	0,46
	0,64
	0,33

	15
	Kéo cắt giấy
	cái
	24
	0,03
	0,05
	0,02

	16
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	0,02
	0,03
	0,02

	17
	Máy hút ẩm - 2kw
	cái
	60
	0,95
	1,32
	0,68

	18
	Máy hút bụi - 1,5 kw
	cái
	60
	0,36
	0,49
	0,25

	19
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	0,06
	0,08
	0,04

	20
	Quạt thông gió - 0,04kw
	cái
	60
	0,18
	0,25
	0,13

	21
	Quạt trần - 0,1 kw
	cái
	60
	0,01
	0,02
	0,01

	22
	Quạt treo tường - 0,06kw
	cái
	36
	0,12
	0,16
	0,08

	23
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	0,35
	0,48
	0,25

	24
	Quy tắc chi tiết
	quyển
	48
	0,35
	0,48
	0,25

	25
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	0,03
	0,05
	0,02

	26
	Thước cuộn thép
	cái
	24
	0,03
	0,05
	0,02

	27
	Thước đo độ
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	28
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	29
	Thước nhựa 1m
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	30
	Thước tỷ lệ 3 cạnh
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	31
	Thước tỷ lệ xích
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	32
	Thước vẽ đường cong
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	33
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	0,02
	0,03
	0,02

	34
	USB 1GB
	cái
	24
	0,02
	0,03
	0,02

	35
	Máy in A4 - 0,5kw
	cái
	24
	0,14
	0,19
	0,10

	36
	Điện năng
	kwh
	
	
	4,38
	2,25


Bảng 103

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	VP thực địa 
	VP báo cáo  
	Vẽ bản đồ độ sâu đáy biển

	1
	Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw
	cái
	
	0,52
	0,26

	2
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	
	0,14
	0,07

	3
	Máy vi tính - 0,4kw
	cái
	1,39
	1,93
	0,99

	4
	Phần mềm Mapinfo
	bản
	1,39
	1,93
	0,99

	5
	Phần mềm Micro station
	bản
	1,39
	1,93
	0,99

	6
	Điện năng
	kwh
	
	18,02
	9,23


Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ, thiết bị văn phòng cho công tác trắc địa phục vụ địa chất biển.

Bảng 104
	TT
	Độ sâu và tỷ lệ bản đồ
	Hệ số

	
	
	VP thực địa
	VP báo cáo
	Vẽ bản đồ độ sâu

	I
	Độ sâu  0 - 30 m nước
	
	
	

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	2,62
	2,74
	1,51

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	8,30
	5,53
	9,42

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	8,30
	5,53
	25,83

	II
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	1,00
	1,00
	1,00


II.7. TRẮC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

II.7.1. Ngoài trời
II.7.1.1. Xác định tọa độ trạm cố định: ca/trạm
Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị xác định tọa độ trạm cố định quy định tại bảng 105 và 106 áp dụng cho tất cả các tỷ lệ và các độ sâu.       

Bảng 105

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	Xác định tọa độ trạm cố định 

	1
	Acquy 12v
	bình
	24
	8,30

	2
	Bộ lưu điện UPS
	cái
	36
	0,65

	3
	Bộ nạp acquy
	cái
	36
	0,65

	4
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	8,30

	5
	Cáp tín hiệu  đo sâu
	cái
	24
	8,80

	6
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	0,65

	7
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	8,80

	8
	E ke
	cái
	24
	0,48

	9
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	44,00

	10
	Hòm tôn đựng tài liệu
	cái
	60
	8,30

	11
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	0,65

	12
	Máy bộ đàm 
	bộ
	36
	0,88

	13
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	0,48

	14
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	44,00

	15
	Ổn áp
	cái
	36
	8,30

	16
	Ống đựng bản vẽ
	ống
	24
	8,30

	17
	Ống nhòm
	cái
	48
	0,44

	18
	Phao cá nhân
	cái
	6
	44,00

	19
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	44,00

	20
	Quần áo mưa
	cái
	12
	22,00

	21
	Quạt treo tường - 0,06kw
	cái
	24
	8,30

	22
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	0,65

	23
	Radio
	cái
	24
	8,30

	24
	Tất sợi
	đôi
	6
	44,00

	25
	Thước đo độ
	cái
	24
	0,48

	26
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	0,48

	27
	Thước thép 2m
	cái
	24
	0,48

	28
	Xắc cốt đựng tài liệu
	cái
	12
	44,00











      Bảng 106
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Xác định tọa độ trạm cố định tỷ lệ 1:50000

	1
	Máy GPS tĩnh
	bộ
	6,60


II.7.1.2. Trắc địa định vị dẫn tuyến ca/100 km tuyến

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa định vị dẫn tuyến  quy định tại bảng 107, 108 được tính cho điều kiện khó khăn loại II. Đối với các trường hợp khác định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 109.

Bảng 107

	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn  (Tháng)
	0-30 m nước
	30-100 m nước

	
	
	
	
	Tỷ lệ 
1:500 000
	Tỷ lệ 
1:100 000
	Tỷ lệ 
1:50 000
	Tỷ lệ 
1:500 000

	1
	Acquy 12v
	cái
	24
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	2
	Ăng ten máy định vị
	cái
	60
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	3
	Phao cá nhân
	cái
	24
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	4
	Bộ lưu điện UPS
	bộ
	36
	16,50
	16,13
	15,58
	18,33

	5
	Bộ nạp acquy
	cái
	36
	6,88
	6,73
	6,50
	7,65

	6
	Can nhựa 10 lít
	cái
	12
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	7
	Cáp tín hiệu  đo sâu
	cái
	24
	16,50
	16,13
	15,58
	18,33

	8
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	9
	Đồng hồ để bàn
	cái
	24
	4,99
	4,88
	4,71
	5,54

	10
	Eke
	cái
	24
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	11
	Găng tay BHLĐ
	đôi
	6
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	12
	Giầy BHLĐ
	đôi
	6
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	13
	Hải đồ
	bộ
	24
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	14
	Hòm tôn đựng tài liệu
	cái
	24
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	15
	Kính BHLĐ
	cái
	12
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	16
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	17
	Máy bộ đàm 
	cái
	24
	0,50
	0,49
	0,47
	0,55

	18
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	0,44
	0,43
	0,42
	0,49

	19
	Mũ BHLĐ
	cái
	12
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	20
	Ổn áp
	cái
	36
	16,50
	16,13
	15,58
	18,33

	21
	Ống đựng bản vẽ
	cái
	24
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	22
	Ống nhòm
	cái
	48
	0,44
	0,43
	0,42
	0,49

	23
	Quần áo BHLĐ
	bộ
	12
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	24
	Quần áo mưa
	bộ
	12
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	25
	Quạt cây - 0,06kw
	cái
	36
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	26
	Quạt treo tường - 0,06kw
	cái
	36
	0,44
	0,43
	0,42
	0,49

	27
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	28
	Radio
	cái
	24
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89

	29
	Tất sợi
	đôi
	6
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06

	30
	Thước đo độ
	cái
	24
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06

	31
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06

	32
	Thước thép 2m
	cái
	24
	0,50
	0,49
	0,47
	0,55

	33
	Thước thép 50m
	cái
	24
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	34
	Túi bạt đựng máy đo sâu
	cái
	24
	22,00
	21,51
	20,78
	24,44

	35
	Xắc cốt đựng tài liệu
	cái
	24
	44,00
	43,02
	41,56
	48,89


Bảng 108

	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	10-30 m nước
	30-100 m nước

	
	
	
	Tỷ lệ 
1:500 000
	Tỷ lệ 
1:100 000
	Tỷ lệ 
1:50 000
	Tỷ lệ 
1:500 000

	1
	Máy phát điện - 5kw
	cái
	0,28
	0,28
	0,27
	0,31

	2
	Máy tính  xách tay - 0,1kw
	cái
	0,05
	0,05
	0,04
	0,05

	3
	Máy Beacon
	bộ
	0,28
	0,28
	0,27
	0,31

	4
	Máy GPS Garmin
	bộ
	0,28
	0,28
	0,27
	0,31

	5
	Dầu diezel
	lít
	6,43
	6,29
	6,07
	7,15


Hệ số mức dụng cụ và thiết bị cho công tác trắc địa định vị dẫn tuyến 
Bảng 109
	TT
	Độ sâu và tỷ lệ bản đồ
	Mức độ khó khăn đi lại

	I
	Độ sâu 0-30m
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	1
	1:500 000
	0,88
	1,00
	1,17

	2
	1:100 000
	0,87
	1,00
	1,16

	3
	1:50 000
	0,87
	1,00
	1,16

	II
	Độ sâu 30 -100m, tỷ lệ 1:500 000
	0,74
	1,00
	1,21


II.7.2. Trong phòng: ca/100 km tuyến

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác văn phòng thực địa quy định tại bảng 110, 111  tính cho tỷ lệ 1:500 000 từ 30-100m nước. Đối với các điều kiện khác, định mức được điều chỉnh theo hệ số tại bảng 80. 

Định mức sử dụng dụng cụ và thiết bị cho công tác văn phòng báo cáo và vẽ bản đồ tuyến địa vật l‎ý tính cho các tỷ lệ và độ sâu
 Bảng 110
	TT
	Tên dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	VP thực địa
	VP báo cáo 
	Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

	1
	Bàn dập ghim loại  nhỏ
	cái
	36
	0,41
	0,25
	0,25

	2
	Bàn máy vi tính
	cái
	60
	10,27
	6,17
	6,12

	3
	Bàn làm việc
	cái
	60
	3,42
	2,06
	2,04

	4
	Bút chì kim
	cái
	12
	0,16
	0,10
	0,10

	5
	Bút kẻ nét kép
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	6
	Cặp đựng tài liệu
	cái
	24
	13,68
	8,22
	8,15

	7
	Com pa 12 bộ phận
	bộ
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	8
	Dao rọc giấy
	cái
	12
	0,16
	0,10
	0,10

	9
	Đèn neon - 0,04kw
	bộ
	24
	13,68
	8,22
	8,15

	10
	Đồng hồ treo tường
	cái
	36
	3,42
	2,06
	2,04

	11
	Eke
	cái
	24
	0,25
	0,15
	0,15

	12
	Ghế tựa
	cái
	60
	3,42
	2,06
	2,04

	13
	Ghế xoay
	cái
	48
	10,27
	6,17
	6,12

	14
	Hòm tôn đựng tài liệu
	cái
	24
	3,42
	2,06
	2,04

	15
	Kéo cắt giấy
	cái
	24
	0,25
	0,15
	0,15

	16
	Ký hiệu địa hình
	quyển
	60
	0,16
	0,10
	0,10

	17
	Máy hút ẩm - 2kw
	cái
	60
	7,02
	4,22
	4,18

	18
	Máy hút bụi - 1,5 kw
	cái
	60
	2,63
	1,58
	1,57

	19
	Máy tính bỏ túi
	cái
	24
	0,41
	0,25
	0,25

	20
	Quạt thông gió - 0,04kw
	cái
	60
	1,32
	0,79
	0,78

	21
	Quạt trần - 0,1 kw
	cái
	60
	0,11
	0,07
	0,07

	22
	Quạt treo tường - 0,06kw
	cái
	36
	0,86
	0,51
	0,51

	23
	Quy phạm trắc địa
	quyển
	48
	2,56
	1,54
	1,53

	24
	Quy tắc chi tiết
	quyển
	48
	2,56
	1,54
	1,53

	25
	Thước cạnh đồng 1m
	cái
	24
	0,25
	0,15
	0,15

	26
	Thước dây cuộn
	cái
	24
	0,25
	0,15
	0,15

	27
	Thước đo độ
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	28
	Thước nhựa 0,5m
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	29
	Thước nhựa 1m
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	30
	Thước tỷ lệ 3 cạnh
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	31
	Thước tỷ lệ xích xiên
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	32
	Thước vẽ đường cong
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	33
	Tủ đựng tài liệu
	cái
	60
	0,16
	0,10
	0,10

	34
	USB 1GB
	cái
	24
	0,16
	0,10
	0,10

	35
	Máy in A4 - 0,5kw
	cái
	60
	0,17
	0,10
	0,10

	36
	Điện năng 
	kwh
	
	
	14,02
	13,90


                                                                                                                                 Bảng 111

	TT
	Tên thiết bị
	ĐTV
	VP thực địa
	VP báo cáo 
	Vẽ bản đồ tuyến ĐVL

	1
	Điều hòa 12000 BTU - 2,2 kw
	cái
	
	0,26
	0,25

	2
	Máy in A0 - 1kw
	cái
	
	0,04
	0,04

	3
	Máy in A3 - 0,5kw
	cái
	0,08
	0,05
	0,05

	4
	Máy vi tính - 0,4kw
	cái
	1,71
	1,03
	1,02

	5
	Phần mềm Hydro Nav
	bản
	1,71
	1,03
	1,02

	6
	Phần mềm Mapinfo
	bản
	1,71
	1,03
	1,02

	7
	Phần mềm Micro station
	bản
	1,71
	1,03
	1,02

	8
	Điện năng
	kwh
	
	8,79
	8,72


Bảng hệ số mức sử dụng dụng cụ, thiết bị văn phòng cho công tác trắc địa phục vụ địa vật lý biển.

                                                                                                        Bảng 112
	TT
	Độ sâu và tỷ lệ bản đồ
	Văn phòng  thực địa

	I
	Độ sâu  0 - 30 m nước
	0,28

	1
	Tỷ lệ 1:500 000
	0,45

	2
	Tỷ lệ 1:100 000
	0,45

	3
	Tỷ lệ 1:50 000
	

	II
	Độ sâu 30-100m, tỷ lệ 1:500 000
	1,00


